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Phần 1
Giới thiệu chung về đề án
Thực hiện chủ trương xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố, theo đó Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thành phố đúng tiềm năng và thế mạnh. Trong đó, giải pháp về công nghệ là được xem là giải pháp chủ lực để thúc đẩy tiến độ xây dựng đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh.
Xuất phát từ nhiệm vụ được giao là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xây dựng đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh” với  mục tiêu là đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, thiết bị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức đào tạo, hình thành văn hóa Nhà trường, đồng thời xây dựng môi trường tương tác trên không gian mạng giữa nhà trường - gia đình - xã hội nhằm hướng đến việc xây dựng hình ảnh Nhà trường văn minh, hiện đại, uy tín, chất lượng xứng tầm với đô thị thông minh mà Thành phố đang triển khai thực hiện.
1. Tên đề án: Đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh” của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đề án nhóm: Nhóm B, thuộc lĩnh vực giáo dục.
3. Cấp quản lý: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Địa điểm đầu tư: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Đơn vị lập dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
7. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

Tổng mức đầu tư: 72.674.000.000 đồng, dùng để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh, phần mềm ứng dụng, đào tạo tập huấn đội ngũ quản lý, vận hành, sử dụng trang thiết bị thông minh của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

7.1. Tổng mức đầu tư

	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị (đồng)

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	3.200.000.000

	2
	Đầu tư trung tâm điều hành
	26.000.000.000

	3
	Đầu tư hệ thống phần mềm
	15.000.000.000

	4
	Thiết bị đào tạo và phục vụ công tác chuyên môn
	27.000.000.000

	5
	Chi phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	400.000.000

	6
	Chi phí lập dự án, chi phí tư vấn, chi phí thẩm định, chi phí khác (1,5%)
	1.074.000.000

	
	Tổng mức đầu tư 
	72.674.000.000


7.2. Nguồn vốn đầu tư:

· Nguồn vốn ngân sách Thành phố: 65.397.600.000  đồng

· Nguồn vốn đối ứng của Nhà trường (10%): 7.276.400.000 đồng, được sử dụng từ nguồn: Quỹ phát triển sự nghiệp Nhà trường.
8. Kế hoạch thực hiện – phân kỳ dự án
                                             (Đơn vị tính: ngàn đồng)

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 1

Năm 2018
	Giai đoạn 2

Năm 2019
	Giai đoạn 3

Năm 2020
	Tổng

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	3.200.000
	
	
	3.200.000

	2
	Đầu tư trung tâm điều hành
	26.000.000
	
	
	26.000.000

	3
	Đầu tư hệ thống phần mềm
	10.000.000
	2.000.000
	3.000.000
	15.000.000

	4
	Thiết bị đào tạo và phục vụ công tác chuyên môn
	10.000.000
	7.000.000
	10.000.000
	27.000.000

	5
	Đào tạo, bồi dưỡng
	100.000
	100.000
	200.000
	400.000

	6
	Chi phí lập dự án, chi phí tư vấn, chi phí thẩm định, chi phí khác (1,5%)
	500.000
	400.000
	174.000
	1.074.000

	
	CỘNG
	49.800.000
	9.500.000
	13.374.000
	72.674.000.000


Phần 2
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
A. Đặt vấn đề
Quá trình bùng nổ ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) trong mọi mặt của đời sống xã hội trên toàn thế giới đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động tổ chức, quản lý Nhà nước ở mọi quốc gia và hình thành nên các xu hướng rõ rệt. Giai đoạn trước 2010 là xây dựng Chính phủ điện tử, giai đoạn sau 2010 là xu hướng xây dựng Thành phố, đô thị thông minh. Nước ta cũng không nằm ngoài xu hướng đó, mặc dù việc triển khai thực hiện chậm hơn. Đến nay, cả nước chủ yếu tập trung xây dựng Chính quyền điện tử các cấp, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiến hành những bước đầu tiên cho quá trình xây dựng đô thị thông minh.

Một “Thành phố thông minh” chỉ thực sự thông minh khi hội tụ 3 yếu tố: hạ tầng hiệu quả, phát triển bền vững và môi trường sống thân thiện, dựa trên 6 tiêu chí: nền kinh tế thông minh, di chuyển thông minh, công dân thông minh, môi trường thông minh, quản lý điều hành thông minh và cuộc sống thông minh. Dù có đến 6 tiêu chí để xác định một thành phố thông minh, tuy nhiên, ngay cả trên thế giới, mỗi thành phố cũng lại xác định một hướng trọng tâm, chẳng hạn như các nước châu Âu thường hướng tới môi trường xanh, tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là các ứng dụng trong lĩnh vực giao thông thông minh. Các nước ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương hướng nhiều hơn đến việc ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực chính quyền điện tử, y tế, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị...Trong đó, giáo dục thông minh là một trong những mục tiêu quan trọng. 

Giáo dục thông minh là nền giáo dục trong tương lai gần bắt nguồn từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). Đó là cuộc CMCN đang phát triển với tốc độ cấp số nhân, được dự đoán sẽ bùng nổ vào năm 2020 và tạo ra một sự thay đổi căn bản của nền kinh tế tri thức. Cũng như mọi cuộc CMCN trước đây, cuộc CMCN 4.0 có thể đưa đến tình trạng bất bình đẳng lớn hơn trong xã hội, đặc biệt là nguy cơ phá vỡ thị trường lao động truyền thống, tiến tới thiết lập một thị trường lao động mới mà ở đó là sự cạnh tranh của tri thức sáng tạo. Trong nền giáo dục 4.0, nguồn lực con người chất lượng cao mới là nguồn lực chủ yếu cho sự phát triển kinh tế xã hội thay vì nguồn lực tài chính hay nhân công rẻ, kém chất lượng như hiện nay. Lớp học số hóa, các thiết bị thông minh, thiết bị không dây và đa phương tiện kỹ thuật số ảo được phát triển mạnh, khóa học trên thiết bị di động và thiết kế trò chơi học tập là những công nghệ được hình thành trong kỷ nguyên số, làm cho giáo dục phải thay đổi để phù hợp và tiệm cận với xu thế phát triển của công nghệ. Công nghệ giáo dục thay đổi thì những xu hướng học tập trong nền giáo dục 4.0 cũng phải thay đổi, một số xu hướng giáo dục sẽ hình thành như xã hội học tập, chia nhỏ bài học, tài nguyên giáo dục mở và thiết bị học tập cá nhân sẽ xuất hiện. Giáo dục 4.0 thay đổi hoàn toàn các mục tiêu học tập, những kỹ năng mới cần phải đạt được cho người tốt nghiệp ra trường cũng phải thay đổi, tư duy sáng tạo, phối hợp hợp tác, phán quyết và định hướng dịch vụ cũng như ra quyết định trong những tình huống phức tạp là những kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên 4.0 để đáp ứng yêu cầu của một thị trường lao động mới. Sự thay đổi về công nghệ, những kỹ năng mới hình thành do yêu cầu của xã hội thời hiện đại và những xu thế giáo dục mới làm cho giáo dục tương lai, giáo dục 4.0 phải có tầm nhìn mới, khác biệt căn bản với nền giáo dục hiện tại. Học mọi lúc mọi nơi, cá nhân hóa việc học tập cũng như tự do lựa chọn học tập của người học, học tập và trải nghiệm thực tế cũng như việc gắn kết việc học tập với xã hội là những ưu điểm vượt trội trong nền giáo dục 4.0. Đối với mỗi cá nhân và xã hội, các công cụ và nguồn lực giáo dục thời kỳ mới hứa hẹn các cơ hội cho các cá nhân phát triển năng lực, kỹ năng và kiến thức đầy đủ và mở ra tiềm năng sáng tạo cho con người. Sự thay đổi căn bản về thị trường lao động trong thời kỳ hiện đại đã đặt ra rất nhiều thách thức cho các nhà trường cao đẳng, đại học, đòi hỏi các trường phải ứng dụng tối đa các thành quả của ICT - Công nghệ thông tin và Truyền thông (Information and Communications Technologies) để đổi mới toàn diện từ phương thức quản trị trường, đến đổi mới chương trình và phương thức tổ chức đào tạo cho phù hợp với xu thế phát triển của nền giáo dục 4.0. Đó chính là khởi nguồn của việc xây dựng các Nhà trường thông minh ứng dụng ICT và xu hướng IoT (Internet of Things – Kết nối vạn vật) trên toàn cầu.  

B. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết của đề án
I. Căn cứ pháp lý 

1. Văn bản của Đảng

· Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;

· Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

· Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

2. Văn bản của Quốc hội

· Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

· Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;

· Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

· Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

· Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

3. Văn bản của Chính phủ

· Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020;
· Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

· Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

· Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;

· Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

· Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

4. Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

· Quyết định số 978/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết đinh số 1982 QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.
· Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;

· Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.

5. Văn bản của Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng

· Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

· Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

· Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

· Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

6. Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
· Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.

· Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

· Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38 CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

· Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

II. Cơ sở thực tiễn xây dựng trường học thông minh trên thế giới và tại Việt Nam
1. Xu hướng phát triển trường học thông minh

Tất cả các nhà trường hiện nay đều nhận thấy tầm quan trọng của việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại trong giáo dục để có những thay đổi triệt để trong phương pháp giảng dạy và học tập. Việc thay đổi và tiếp cận công nghệ hiện đại không chỉ dừng ở việc sở hữu những chiếc máy tính trong lớp học mà còn là sự nhận thức đúng đắn về những ứng dụng của công nghệ để xử lý hành động dễ dàng và mang lại hiệu quả tốt hơn. Có nhiều chuyên gia dự đoán rằng nhu cầu giáo dục sẽ thay đổi khi sử dụng công nghệ, chứ không phải công nghệ sẽ làm thay đổi bản chất của giáo dục và công nghệ giáo dục hiện đại sẽ hỗ trợ sinh viên hoàn thiện việc học của bản thân một cách độc lập.

Chúng ta không thể dự đoán chính xác cả về tốc độ cũng như tính ứng dụng của công nghệ trong cuộc sống tương lai và trong giáo dục đào tạo, tuy nhiên xu hướng giáo dục phải tiệm cận với nền công nghệ cao là một xu hướng tất yếu, và có thể chỉ ra một số xu hướng công nghệ giáo dục sau:

Các lớp học số hóa: Thay vì chúng ta chỉ coi công nghệ thông tin là công cụ và kỹ năng độc lập thì xu hướng số hóa sẽ xuất hiện và bao trùm lên các khía cạnh của lớp học hiện đại. Ví dụ như máy tính bảng, màn hình điện tử, bảng trắng tương tác, máy chiếu dữ liệu...

Thiết bị hữu hình thông minh: Đó là việc nhúng các lập trình có sẵn vào các vật liệu vật lý qua các thiết bị thông minh, kết nối vạn vật qua Internet và tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến cơ chế học tập và tiếp nhận thông tin của con người.
Ví dụ như: các vật liệu phản ứng, đồ nội thất phản ứng, máy in 3D, tìm hiểu thực tế qua không gian số.

Ứng dụng game (Gamification): Là việc ứng dụng các nguyên lý học tập vào trong thiết kế các trò chơi, đó là các nguyên lý tạo sự phấn khởi và kích thích người chơi tham gia học tập, nguyên lý có tính chất gây nghiện. Tạo cơ chế phản hồi tích cực ngay lập tức đối với người tham gia hoạt động trò chơi. Ví dụ như: các ứng dụng phát triển của sinh viên, các trò chơi giáo dục, các công cụ lập trình giáo dục, các phần thưởng ảo...

Phòng đa phương tiện kỹ thuật số ảo: Nơi kết nối thông tin không gian mạng giữa trực tuyến và ngoại tuyến, cung cấp một công cụ để thể hiện thông tin tiềm năng trong tương lai. Ví dụ như: mắt kính thông minh, màn hình ảo (HUDs), thiết bị chụp ảnh toàn ký (ảnh không gian 3D là một dạng), dữ liệu thần kinh y học (dạng nghiên cứu đa tầng của bộ não), thực tế ảo ảnh mô phỏng (nhận thức vật chất trong thế giới phi vật chất).

Ứng dụng di động: Di động là thiết bị công nghệ phổ biến, có độ phủ rộng tới tất cả mọi người, mọi lĩnh vực đang nghiên cứu và ứng dụng nó gắn với sản phẩm cụ thể. Xu hướng học tập dựa trên ứng dụng di động là một xu hướng đã và đang thực hiện. Di động và thiết bị máy tính bảng đang hiện diện ở khắp mọi nơi, nó là công cụ kết nối trực tiếp tới các nguồn tài nguyên có giá trị hỗ trợ học tập. Phân phối khóa học trên điện thoại di động giúp người học dễ dàng học tập ở mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm được thời gian và chi phí cũng như dễ dàng sử dụng. Tất cả các nội dung học tập được gói gọn vào một chiếc điện thoại thân thiện và dễ dàng tiếp cận.

Với xu hướng phát triển công nghệ như trên thì xu hướng đào tạo sẽ dần trở nên độc đáo và mới mẻ, các Nhà trường buộc phải thay đổi bằng cách ứng dụng một cách toàn diện các thành quả của ICT vào mọi hoạt động của mình, từ xây dựng khuôn viên thông minh, giảng đường thông minh, lớp học thông minh, phòng học ảo, đến quản trị - quản lý thông minh, và cuối cùng là đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thông minh và người học thông minh.
2. Kinh nghiệm xây dựng trường học thông minh trên thế giới và tại Việt Nam

Từ năm 1984, một số giáo sư tại Đại học Harvard đã đưa ra dự án Trường học thông minh như một kinh nghiệm mới trong giáo dục ứng dụng CNTT. Các báo cáo từ năm 1992 đã kết luận các trường học thông minh cần phải ghi nhớ hai điểm quan trọng, một là tất cả học sinh đều có thể học được cách suy nghĩ độc lập và sáng tạo, hai là phải sử dụng kiến ​​thức một cách linh hoạt và tích cực. Đề án này đã được thực hiện trong một số trường học và sau đó mở rộng mô hình ở Mỹ, châu Âu và toàn cầu. Malaysia và Singapore là những quốc gia trong khối ASEAN có các dự án xây dựng “Trường học thông minh” từ những năm 1996, 1997 của thế kỷ 20. Các quốc gia đều thấy rõ lợi ích do đề án mang lại và họ đã sử dụng các trường học thông minh để đào tạo nguồn nhân lực cho những chương trình phát triển đất nước. Các nhà giáo dục trên toàn cầu đã khẳng định rằng các lợi ích cơ bản một trường học thông minh mang lại cho người học gồm: Người học được học tập dựa trên tốc độ nhận thức của cá nhân, tăng cường quan hệ hợp tác và tự kết hợp một cách tự nhiên giữa các đối tượng dạy – học – tài nguyên học tập. Nội dung tài liệu không chỉ giới hạn trong sách báo mà còn có sách điện tử, phần mềm, giáo trình đa phương tiện và cơ sở dữ liệu. Tôn trọng sự khác biệt trong phong cách học tập của mỗi cá nhân. Khuyến khích người học tham gia học tập ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời gian nào bằng việc tham gia lớp học ảo, lớp học trực tuyến.

Nhà trường thông minh, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của rất nhiều công ty cung cấp các ứng dụng ICT, đã xuất hiện trên khắp thế giới. Tính đến năm 2016, chỉ riêng dự án “Trường thông minh” của tập đoàn điện tử Samsung đã đến với 3231 trường học trên toàn cầu, trong đó, có cả những khu vực chưa phát triển, gồm: 1997 trường thuộc Châu Âu, 51 trường thuộc CIS (Nga và 9 nước thuộc Liên Xô cũ), 35 trường thuộc Bắc Mỹ, 166 trường thuộc Mỹ La tinh, 66 trường thuộc Châu Phi, 167 trường thuộc Trung Đông, 4 trường tại Trung Quốc, 90 trường tại Hàn Quốc, 18 trường tại Nhật Bản, 129 trường thuộc Nam Á, và cuối cùng là 508 trường thuộc Đông Nam Á. 

Ngoài ra, còn rất nhiều tập đoàn đa quốc gia và các công ty lớn cung cấp các giải pháp công nghệ “Trường học thông minh” cho toàn cầu, như IBM, Cisco (Hoa Kỳ), NTT East (Nhật Bản), Scientech Technologies PVT (Ấn Độ),… ngày nay, trường học thông minh không còn là điều mới mẻ, mà đang tiến đến những chuẩn mực cao hơn, từ trường học ứng dụng CNTT, ứng dụng kỹ thuật số, trờ thành trường học thông minh có chất lượng tiện ích rất cao với ứng dụng ICT và IoT.

Tại Việt Nam, xu hướng xây dựng các trường học thông minh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và các địa phương, việc triển khai các dự án thí điểm xây dựng “Trường học thông minh” đang thực hiện trên nhiều vùng miền của đất nước, như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Lào Cai, Đà Nẵng, Hà Nội, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh,… Đối với các trường cao đẳng, đại học, việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Nhà trường đã được thực hiện từ lâu, nhưng do nhiều lý do khách quan và chủ quan, đặc biệt là vấn đề kinh phí, nên mới chỉ đến mức độ áp dụng những phần mềm riêng lẻ vào các mảng hoạt động của trường (phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản lý văn thư, phần mềm tài chính kế toán, phần mềm quản lý thư viện…hay đầu tư xây dựng  một số phòng học hiện đại trong nhà trường) mà chưa phải là chuẩn hóa qui trình quản lý (ISO) và quản trị toàn bộ hoạt động cùng cơ sở vật chất của Nhà trường trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin (IT) trong một hệ thống tích hợp thống nhất.

III.  Sự cần thiết của việc đầu tư Nhà trường thông minh – Bài học rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn
1. Sự cần thiết xây dựng Nhà trường thông minh

Con người đang bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của những giải pháp thông minh. Những thiết bị và giải pháp thông minh đã góp phần rất lớn tạo ra cuộc sống tiện nghi, văn minh, hiện đại. Trong thời đại mới, xu hướng thay đổi về nghề nghiệp, phương thức làm việc đòi hỏi nền giáo dục cũng cần được thay đổi phù hợp, qua đó trách nhiệm của giáo dục phải cung cấp những kiến thức và kỹ năng mới để người học nắm được cơ hội mới. Minh chứng mới nhất là sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) dựa trên nền tảng  của các lĩnh vực khoa học-công nghệ hiện đại và trong môi trường toàn cầu hóa, thế giới phẳng với các mũi nhọn về công nghệ số, vật liệu thông minh; trí tuệ nhân tạo... đã và đang phát triển mạnh mẽ.
Mô hình trường học thông minh chính là xu thế của một nền giáo dục mới, cốt lõi nền tảng là đáp ứng nền công nghiệp 4.0 trong thời đại công nghệ, cần hội đủ 3 yếu tố quan trọng: Kết nối internet; ứng dụng công cụ tính toán thông minh như phần cứng và phần mềm hỗ trợ quản trị nhà trường, giảng dạy, quản lý và phục vụ quá trình đào tạo; có yếu tố con người tham gia trong quá trình vận hành.
Sự phát triển của Nhà trường thông minh chính là hướng tới sự thay đổi về chất cho quá trình xây dựng Nhà trường theo những chuẩn mực mới, một mặt áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tri thức để thay đổi cách thức quản lý nhà trường, một mặt mang đến hiệu quả về môi trường dạy – học ổn định, lành mạnh, tiện ích, sáng tạo và chất lượng hơn cho tất cả những ai hoạt động trong môi trường đó.

Quan điểm, chủ trương, định hướng xây dựng Nhà trường thông minh làm nền tảng cơ bản để định hướng các dự án/nhiệm vụ thành phần (quản trị điện tử, dạy thông minh, học không giới hạn, khuôn viên thông minh, hiện đại, đồng bộ...) đã được Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu phát triển nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã làm xuất hiện nhiều cơ hội phát triển cũng như những thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp của thành phố, đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu để phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
Căn cứ định hướng phát triển Thành phố, đồng thời xác định trách nhiệm của Nhà trường trong việc góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, chuẩn bị điều kiện cần thiết thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2018 – 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mô hình “Nhà trường thông minh” theo hướng tiếp cận các giải pháp, ứng dụng thiết bị thông minh. Những giải pháp, thiết bị đào tạo thông minh đó hướng tới việc cung cấp cho người học hệ kiến thức, kỹ năng phù hợp và trở thành những người tiên phong trong kỷ nguyên thông minh. Cùng một thời gian học tập, nhưng với công nghệ giảng dạy và học tập tiên tiến, người học sẽ được trải nghiệm thực tiễn cao nhất và tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng tiên tiến. Sau khi tốt nghiệp, người học được trang bị kiến thức, tự tin đáp ứng được nhu cầu việc làm toàn cầu và có quyền lựa chọn những công việc trong những môi trường làm việc tốt nhất.
Trong những năm qua, ứng dụng CNTT tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo dựng được một nền tảng ban đầu để xây dựng Nhà trường điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực dạy - học và hiệu quả quản lý, phục vụ GV và SV tốt hơn. Qua nghiên cứu, phân tích cho thấy, với thực trạng ứng dụng CNTT hiện tại, Nhà trường đang có nhiều thuận lợi và có nhiều điều kiện để xây dựng “Đầu tư Nhà trường thông minh” trong giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025. Việc xây dựng Nhà trường thông minh sẽ thúc đẩy nhanh quá trình ứng dụng và phát triển ICT trên mọi phương diện trong một tổng thể thống nhất lấy phát triển kết nối “dạy - học” làm trung tâm. Hiệu quả mang lại sẽ cao hơn nhiều so với việc ứng dụng CNTT như hiện nay, do có sự tích hợp và tương tác từ nhiều thành tố, sự thống nhất các nguồn lực và sự  đầu tư của Thành phố hướng đến một mục đích chung: Xây dựng một Nhà trường văn minh, hiện đại, chất lượng đào tạo ngày càng cao và phát triển bền vững trên nền tảng phát triển ICT và IoT.
Năm 2017, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo bảy nghề trọng điểm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017, trong đó có hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, hai nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và ba nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, đây là cơ sở pháp lý để Trường tham gia xây dựng đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh”, góp phần thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một trong bảy chương trình đột phá của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020 và góp phần cùng thành phố tham gia đề án xây dựng Đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc triển khai xây dựng đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh” tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Thành phố. Qua nghiên cứu, tìm hiểu các mô hình Nhà trường thông minh trên thế giới, các kinh nghiệm của một số trường đại học uy tín và thực trạng ứng dụng CNTT của Nhà trường trong những năm qua, có thể nhận thấy Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh cần lựa chọn hướng tiếp cận ứng dụng ICT để xây dựng thành công “Nhà trường thông minh” trên cơ sở xây dựng hệ thống ứng dụng ICT vào mọi lĩnh vực hoạt động, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và toàn diện, đưa Nhà trường trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đại và năng động, đạt chuẩn khu vực và quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố và cả nước. 

2. Bài học rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn

Xây dựng Nhà trường thông minh là quy luật phát triển khách quan của ứng dụng ICT trong quản lý Nhà trường và phát triển quá trình dạy – học. Đây là một việc làm cần thiết phù hợp với định hướng của Đảng, Nhà nước và xu hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh.

Tùy theo những nhu cầu và điều kiện cụ thể, mỗi trường sẽ lựa chọn cách đầu tư phù hợp để xây dựng Nhà trường thông minh cho riêng mình, thước đo hiệu quả là nâng cao điều kiện dạy – học, môi trường sinh hoạt và làm việc theo hướng hiện đại, thông minh cho mọi thành viên của trường. Điều kiện làm việc và học tập của cán bộ – giảng viên – nhân viên (CB-GV-NV) và học sinh – sinh viên (HS-SV)  ngày một tiện ích và thoải mái sáng tạo, làm cho họ yêu quý môi trường giáo dục của trường, cán bộ quản lý (CBQL)  nhà trường gần gũi hơn với giảng viên (GV) và HS-SV, GV-NV và HS-SV ngày càng tự tin, giỏi giang, năng động, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, đó là mô hình Nhà trường thông minh thiết thực nhất.

Việc xây dựng Nhà trường thông minh không phải chỉ ở các nước giàu mà là của cả các nước đang phát triển. Xây dựng Nhà trường thông minh là chiến lược để giải quyết bài toán cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trước quá trình hội nhập của đất nước trong bối cảnh đang diễn ra cuộc CMCN 4.0. Việc xây dựng Nhà trường thông minh sẽ giúp lãnh đạo Nhà trường quản lý một cách thông minh hơn và mọi thành viên trong nhà trường đều được thụ hưởng nhiều dịch vụ thông minh, được làm việc, giảng dạy và học tập không giới hạn trong môi trường hiện đại, dân chủ, an toàn.

Xây dựng và phát triển Nhà trường thông minh là một quá trình vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm nên cần có trọng tâm, trọng điểm và bước đi phù hợp. Đề án chọn mục tiêu trọng tâm là tập trung xây dựng một mô hình Nhà trường thông minh có hoạt động dạy thông minh  - học thông minh và quản lý thông minh làm trung tâm, Nhà trường đạt tiêu chuẩn quốc tế về tính tương tác cao, văn minh và hiện đại. 

Trong thời gian qua, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư nhiều ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là trong quản lý hành chính và quản lý đào tạo. Như vậy, việc xây dựng Nhà trường thông minh sẽ kế thừa và phát huy những kết quá đã đạt được, lấy đó làm cơ sở để phát triển Nhà trường nhanh, mạnh và bền vững.

C.  Đánh giá khả năng xây dựng nhà trường thông minh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
I. Tổng quan về Nhà trường thông minh
1. Khái niệm về Nhà trường thông minh

Nhà trường thông minh là một mô hình mới trong đó việc ứng dụng ICT cùng với các giải pháp đồng bộ được đưa vào áp dụng tới từng đơn vị, tổ chức trong nhà trường, tạo ra một hệ thống điều hành quản lý thông minh và nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến, các lĩnh vực dạy – học và quản lý nghiệp vụ trong toàn trường, tạo ra các tiện ích chất lượng cho mọi thành viên trong nhà trường và tất cả những ai quan tâm đến hoạt động của trường.

Nhà trường thông minh có hoạt động giảng dạy và học tập dựa trên tư duy tích cực và sáng tạo. Nhà trường thông minh là một hệ thống quản lý quá trình dạy - học và quản lý trường học một cách thông minh nhằm đáp ứng mục tiêu chuẩn bị toàn diện về tri thức, kỹ năng và thái độ cho HS-SV trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Nhà trường thông minh sẽ phát triển liên tục trên cơ sở phát triển hạ tầng mạng internet, phát triển nguồn lực giáo dục và khả năng quản lý của trường để thích ứng với tình trạng thay đổi của công nghệ cũng như thị trường lao động, trong khi vẫn tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho quá trình phát huy năng lực của HS-SV. Nhà trường thông minh giám sát và đánh giá quá trình đào tạo bao gồm quá trình giảng dạy, phương pháp sư phạm, đánh giá về tài liệu giảng dạy - học tập một cách kết hợp và chặt chẽ. Quá trình học tập với sự hỗ trợ của công nghệ sẽ giúp người học đạt được sự phát triển cân bằng tổng thể về tích lũy kiến ​​thức, kỹ năng, các giá trị, và sử dụng chúng hiệu quả trong cuộc sống. Việc áp dụng các phương pháp sư phạm và kỹ thuật dạy học hiện đại của GV với sự hỗ trợ của công nghệ giúp HS-SV học tập thú vị hơn, thúc đẩy, kích thích khả năng nhận thức của HS-SV một cách rõ rệt và có ý nghĩa hơn. 

2. Các đặc trưng cơ bản và các lĩnh vực của Nhà trường thông minh

2.1. Học kỹ thuật số

Tối đa hóa tiềm năng học tập, giảng dạy, nghiên cứu và công việc văn phòng bằng cách sử dụng các môi trường học tập sáng tạo, các phần mềm ứng dụng cho tất cả các bộ phận hoạt động theo những chức năng riêng trong nhà trường, trong tổng thể truyền thông hợp nhất.
2.2. Lớp học ảo

Các GV và HS-SV tham gia vào các cộng đồng trực tuyến và các lớp học ảo. GV có thể ghi lại các bài giảng và hội thảo, tạo ra nội dung để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của HS-SV về khả năng tiếp cận với kiến thức mới, HS-SV có thể học qua các phương pháp sáng tạo, học theo dự án, làm việc nhóm, học trong phòng thí nghiệm ảo, các lớp học trực tuyến, từ bất cứ đâu trên bất kỳ thiết bị nào.

2.3. Nghiên cứu 

Cho phép GV và HS-SV hợp tác, đổi mới và tăng tốc trong nghiên cứu, GV có thể tiến hành nghiên cứu một cách nhanh chóng và hiệu quả với các đồng nghiệp trong khuôn viên và khắp nơi bằng cách sử dụng các giải pháp truyền thông hợp nhất, các công cụ ảo hóa và thông qua trung tâm dữ liệu. 

2.4. Tính di động 

Học mọi nơi, bất cứ lúc nào trên bất kỳ thiết bị nào. Với các giải pháp cơ sở hạ tầng CNTT và di động, HS-SV và GV có thể truy cập tài nguyên giáo dục qua điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị máy tính khác từ bất kỳ vị trí nào, trong hoặc ngoài trường.

2.5. Cơ sở kỹ thuật số 

Tối ưu hóa cơ sở vật chất của trường, cải thiện an ninh để có một môi trường hoạt động mạng an toàn và hiệu quả hơn cho CB-GV-NV và HS-SV, trong và ngoài trường, bằng cách sử dụng các công cụ ảo hóa và trung tâm dữ liệu, các giải pháp truyền thông hợp nhất. Truyền thông hợp nhất thực chất là một kiến trúc kỹ thuật (technology framework) giúp cho tổ chức cung cấp những giao diện người dùng được chuẩn hóa và những kinh nghiệm người dùng (user experience) xuyên suốt qua nhiều ứng dụng, nhiều thiết bị và nhiều kênh khác nhau. Hệ thống này cho phép tích hợp những dịch vụ truyền thông đáp ứng thời gian thực như Internet Protocol (IP), phone, presence, call control, speech control, instant messaging (IM)/chat và dịch vụ conferencing (voice/video và những dịch vụ không đáp ứng thời gian thực như voicemail, mail, sms và fax được gọi chung là unified messaging). Đối với người dùng, hệ thống giúp đơn giản hóa việc sử dụng bằng cách sử dụng một giao diện duy nhất có thể truy xuất đến nhiều dịch vụ khác nhau như voice, email, sms, conferencing và các ứng dụng nghiệp vụ trên nền tảng chung. Người dùng cuối có thể sử dụng laptop, điện thoại di động để truy xuất các dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp như gọi điện thoại, check email, kiểm tra voice mail. Người dùng cuối có thể nhanh chóng thực hiện hợp tác với các cá nhân khác từ bất cứ đâu, tham gia vào các buổi họp bằng audio/video. Hệ thống đồng nhất cho phép người dùng cuối ở bất cứ nơi đâu cũng có thể liên lạc và làm việc miễn là ở đó có internet. Đối với người quản trị hệ thống thì việc ứng dụng hệ thống truyền thông hợp nhất cho phép tích hợp các hạ tầng thành một hệ thống tổng thể, giúp vận hành và cung cấp dịch vụ nhanh chóng hơn, người quản trị giảm thời gian vận hành nhiều hệ thống.

2.6. Kết nối không dây
HS-SV và GV kết nối ở bất cứ nơi nào, lúc nào, trên bất kỳ thiết bị nào với cơ sở dữ liệu trên nền tảng hạ tầng CNTT của trường, các giải pháp mạng không dây, định tuyến và chuyển mạch xương sống. Các quản trị viên thuộc Trung tâm điều hành có thể theo dõi mọi vị trí thông qua các thiết bị, cho phép họ quản lý tốt hơn ở mọi địa điểm trong khuôn viên Nhà trường và thậm chí là cơ sở khác của trường (nếu có). Mạng không dây với kết nối bao phủ toàn bộ trường. Giúp tăng băng thông và hiệu suất cho trải nghiệm di động tại bất cứ nơi nào trong khuôn viên trường, đồng thời khuyến khích việc đào tạo và học tập từ xa. 

2.7. Không gian làm việc thông minh

Tăng năng suất với các không gian làm việc hợp tác (giữa các phòng ban, hình thành văn phòng điện tử, văn phòng không giấy). Sử dụng các công cụ cộng tác kết hợp với các dịch vụ kết nối và dịch vụ di động, CB-GV-NV và HS-SV có thể làm việc hiệu quả từ mọi nơi trên bất kỳ thiết bị nào. 

2.8. An ninh mạng

Lưu giữ dữ liệu và thông tin an toàn, bảo vệ trung tâm dữ liệu và trung tâm điều hành của trường khỏi các cuộc tấn công trên mạng. Với các giải pháp về an ninh không gian mạng, quản trị viên của Trung tâm điều hành có thể quản lý chặt chẽ an ninh qua mạng mở rộng, đảm bảo bảo vệ trước, trong và sau cuộc tấn công mạng.

2.9. Bảo vệ khuôn viên trường an toàn

Tạo ra một khuôn viên vật lý an toàn cho CB-GV-NV và HS-SV. Sử dụng công nghệ giám sát bằng video và công nghệ nhận dạng khuôn mặt, quản trị viên Trung tâm điều hành có thể theo dõi các hoạt động và các truy cập trong khuôn viên trường, đáp ứng các trường hợp khẩn cấp bằng cách sử dụng công nghệ truyền thông của trung tâm.

2.10. Quản lý cơ sở vật chất

Tăng hiệu quả hoạt động và giảm chi phí. Giám sát và tối ưu hóa các tiện nghi như hệ thống chiếu sáng, tiết kiệm năng lượng, hệ thống quạt và máy lạnh, hệ thống báo cháy, thoát nước, bãi đậu xe, lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ, dữ liệu dạy – học, thư viện điện tử, khu vực vệ sinh, xử lý chất thải…

3. Lợi ích của Nhà trường thông minh

Nhà trường thông minh ứng dụng đồng bộ các giải pháp ICT trong tất cả các hoạt động của trường dựa trên các đặc trưng cơ bản đã phân tích ở trên, nó đem lại rất nhiều lợi ích cho công tác quản lý và công tác đào tạo của trường, cơ bản như sau:

· Về phát triển Nhà trường: Nhà trường thông minh tạo động lực chuẩn hóa đội ngũ CB-GV-NV và phát huy năng lực người học, đảm bảo kiểm soát tốt môi trường giáo dục, khai thác tiềm năng của trường một cách hiệu quả và đẩy mạnh quan hệ gắn kết với doanh nghiệp, với địa phương, hướng đến cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Nhà trường thông minh sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, khuyến khích sáng tạo, mở rộng các khóa học trực tuyến, chú trọng hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các thành viên của trường ngày càng năng động và sáng tạo, thúc đẩy Nhà trường phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

· Về cung cấp dịch vụ cho mọi cá nhân liên quan đến trường: CB-GV-NV và HS-SV trong Nhà trường thông minh ngoài việc được sống trong môi trường an toàn, không ô nhiễm, sẽ còn được hưởng đầy đủ các dịch vụ chất lượng về tiện ích và dịch vụ công trực tuyến. Ngoài các dịch vụ công về quản lý hành chính, quản lý đào tạo đang được cung cấp, CB-GV-NV và HS-SV sẽ được tiếp cận nhiều dịch vụ và hoạt động khác qua kết nối mạng, như thủ tục tuyển sinh, kiểm tra đánh giá, giới thiệu việc làm cho HS-SV, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thu nhập, tài chính, thủ tục kế toán, thư viện điện tử, gửi xe thông minh,… Các dịch vụ này được cung cấp bình đẳng cho mọi thành viên có liên quan trong và ngoài Nhà trường từ sự phát triển ICT và hạ tầng mạng.

· Về quản lý khuôn viên trường: Nhà trường thông minh cho phép kết nối đồng bộ nhiều lĩnh vực trong một không gian giáo dục, từ đó tích hợp được đầy đủ thông tin về các hoạt động diễn ra liên tục hàng ngày để xử lý thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Công tác an ninh trật tự của trường được đảm bảo. Mọi thành viên liên quan đến các hoạt động của trường (bao gồm cả phụ huynh, doanh nghiệp, các cơ quan địa phương, cũng như học sinh các trường phổ thông muốn xin ý kiến tư vấn hướng nghiệp…) dù ở đâu cũng được đảm bảo điều kiện tiếp cận với các dịch vụ trực tuyến của trường một cách nhanh chóng và bình đẳng.

· Về công tác quản trị nhà trường: Nhà trường thông minh giúp Ban Lãnh đạo trường có thể vận hành và giám sát các hệ thống quản lý trong Nhà trường một cách thông minh nhất thông qua chức năng giám sát tự động. Các hệ thống kiểm tra, kiểm diện, đánh giá chuyên môn, an ninh môi trường, điện, nước, ánh sáng, quản lý các tòa nhà… đều được quản lý vận hành và giám sát tập trung. Hệ thống giám sát cũng đảm bảo cho Nhà trường an toàn, văn minh và thân thiện hơn.

· Về cung cấp thông tin cho việc hỗ trợ ra quyết định: Nhà trường thông minh thu thập rất nhiều thông tin (quá khứ, hiện tại, thời gian thực) để thực hiện các dự báo dài hạn hơn, toàn diện hơn, độ chính xác cao hơn, đưa ra phương án tối ưu trong thời gian ít nhất và từ đó hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định hiệu quả hơn, thông minh hơn.

· Lợi ích của Nhà trường thông minh xét cho cùng là làm cho CB-GV-NV, HS-SV cùng phụ huynh HS-SV và các đối tác của trường cảm thấy các công việc của trường được giải quyết nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn, chất lượng đào tạo cao hơn. Cuộc sống làm việc, giảng dạy và học tập của CB-GV-NV và HS-SV tiện ích hơn, hài lòng hơn, tiếp cận dịch vụ tốt hơn, mọi thành viên của trường được thỏa sức sáng tạo trong môi trường giáo dục an toàn, hiện đại và văn minh. Trên cơ sở đó, Nhà trường chắc chắn sẽ cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, quá trình hội nhập của Thành phố và cả nước. 

II. Xác định tiêu chí Nhà trường thông minh cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020

Một cách khái quát, tiêu chí Nhà trường thông minh được Trường xác định gồm các nội dung sau:

Nhà trường thông minh: Là nơi tạo ra môi trường làm việc, học tập đầy cảm hứng, nơi chia sẻ kiến thức, kỹ năng thực hành thúc đẩy người học có cơ hội nắm bắt, tiến đến làm chủ công nghệ, sáng tạo và phát triển năng lực làm việc trong hoạt động nghề nghiệp.

Hệ thống thông minh: Các hoạt động công nghệ thông tin-truyền thông được vận dụng một cách nhuần nhuyễn, kết nối với mọi thành phần của hệ thống theo thời gian, nhằm huy động tốt nhất các nguồn lực con người, trang thiết bị và các yếu tố tự nhiên, người học được đặt ở vị trí trung tâm và đạt được mục tiêu cao nhất khi hệ thống thông minh được đưa vào vận hành.

Thiết bị thông minh: Đảm bảo giúp người dạy và người học đạt kết quả tối ưu, chi phí và thời gian thực hiện ở mức thấp nhất. Các thiết bị thông minh tạo điều kiện cho cá nhân làm việc hứng thú hơn, đạt kết quả công việc ở mức cao nhất. 
Con người thông minh: Con người thông minh với những ý tưởng, giải pháp, cách thức tổ chức, thực hiện kết hợp với sự trợ giúp tích cực của các thiết bị thế hệ mới, hiện đại giúp Nhà trường giải quyết chuyên môn nhanh chóng và hiệu quả. 
III. Hiện trạng cơ sở hạ tầng thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1. Tổng quan về nhà trường

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thành lập năm 1986, nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng từ năm 1999, thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 và được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đổi tên thành trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7/2017), là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

· Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

· Điện thoại:  (028) 3844 0567; 
Fax: (028) 3811 8676

· Website: 
www.lttc.edu.vn
· Email: 
lytutrong@lttc.edu.vn
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
1.1. Hiện trạng cơ cấu tổ chức

Tổng số CB-GV-NV hiện nay của trường là 332 người, trong đó:

· Biên chế: 269 người (Ban Giám hiệu 04; Trưởng, Phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc 37;  Giảng viên 201; Nhân viên 25). 

· Nhân viên hợp đồng: 63 người
· Tỷ lệ giảng viên là 75%, nhân viên là 25%.

· Đội ngũ GV: 



243 

· Giảng viên cơ hữu (gồm Trưởng, Phó khoa): 
180

· Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng: 

  42

· Giảng viên kiêm chức:


  21
· Trình độ chuyên môn:  

· Giảng viên cơ hữu và GV kiêm chức: Sau đại học 131 người, (Tiến sĩ 04, NCS 10, Thạc sĩ 127), Đại học 70.

· Giảng viên thỉnh giảng: Tiến sĩ 02, Thạc sĩ  19, Đại học 21

· Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học 62.55%.
· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ GV: 174/201 GV đạt chuẩn ngoại ngữ, tỉ lệ 86,57%; trong đó 147/201GV đạt chuẩn khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1-2,C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

· Trình độ tin học của đội ngũ GV: 26/201GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 06 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 175 GV có trình độ A, B,tin học căn bản, tin học văn phòng.  

· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 02, Đại học 48, Cao đẳng 20, TCCN 20, trình độ khác 31.

1.2. Hiện trạng cơ sở vật chất

Tổng diện tích đất: 
50.646,6 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 
26.623 m2
Trong đó:

· Diện tích giảng đường, phòng học: 
(79 phòng) 5.735 m² 

· Diện tích thư viện: 
608 m²

· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 
7.890 m²

· Diện tích nhà làm việc: 
1.266 m²

· Sân thể thao: 
8.700 m²

· Hội trường: 
848 m²

· Đường nội bộ:
   583 m2

· Ký túc xá: 23 phòng                                     
1.509 m²

1.3. Hoạt động đào tạo 

1.3.1. Hệ, bậc, nghề đào tạo

Năm học 2017 – 2018, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, nghề, trình độ và hình thức đào tạo như sau:

· Giáo dục chuyên nghiệp:

· Bậc CĐ chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May - Thời trang và Công nghệ Thông tin.

· Liên thông CĐ chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Thông tin.

· Bậc TCCN đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị Mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ May - Thời trang, Cơ khí chế tạo.

· Dạy nghề:

· Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ nghề và TC nghề từ năm học 2015-2016 theo các Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015 do Tổng cục Dạy nghề cấp.

· Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, CN Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

· Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
· Giáo dục nghề nghiệp:

· Năm học 2017-2018, trường thực hiện chuyển đổi các hoạt động đào tạo theo hệ thống Giáo dục nghề nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

· Bậc cao đẳng 28 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp.

· Bậc trung cấp 28 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo dụng cụ, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp.

1.3.2. Công tác tuyển sinh 

Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu, giải pháp; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường thu hút học sinh học nghề, như: Phối hợp với các trường THPT, THCS trên địa bàn cả nước; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng  đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, do đó kết quả tuyển sinh trong các năm qua rất cao. 
Bảng 1- Kết quả tuyển sinh từ 2013-2018

	STT
	NĂM HỌC
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018

	Tổng
	1.990
	1.501
	5.836
	6.197
	6.742

	1
	Cao đẳng chuyên nghiệp
	1.379
	905
	2.247
	2.505
	

	2
	Cao đẳng
	
	
	
	
	3.434

	3
	Cao đẳng liên thông
	
	
	48
	58
	82

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	441
	406
	422
	503
	

	5
	Trung cấp
	
	
	
	
	1.382

	6
	Cao đẳng nghề
	
	
	87
	166
	

	7
	Trung cấp nghề
	
	
	509
	692
	

	8
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	170
	190
	2.523
	2.273
	2.019


1.3.3. Qui mô đào tạo
Bảng 2- Quy mô đào tạo giai đoạn 2013-2017

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2013-2017
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Trình độ cao đẳng
	19.901
	3.704
	3.483
	2.466
	4.148
	7951

	2
	Trình độ trung cấp
	5.389
	813
	692
	584
	1.150
	2764

	Tổng số HS-SV các nghề
	25.290
	4.517
	4.175
	3.050
	5.298
	10.715


· Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường rất quan tâm chú trọng, sau mỗi quá trình tự đánh giá, Trường đã chỉ ra được các mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động bám sát với tình hình thực tế để đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo. 

· Với các biện pháp cải tiến được thực hiện, quy mô đào tạo của trường tăng từ gần 5.000 (năm 2013) lên trên 10.000 HS-SV(năm 2017); 100% khoa nghề có đội ngũ GV đạt trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên; xây dựng chương trình đào tạo và mở nhiều ngành nghề đào tạo mới; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS trong hoạt động quản lý đào tạo.
1.3.4. Công tác giải quyết việc làm cho HS-SV 

· Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của HS-SV. 

· Từ năm 2014-2017, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 2.430 (cao đẳng 1.994, trung cấp 436), trong đó 2.232 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 1.827, trung cấp 405), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 

Bảng 4- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm đúng nghề đào tạo

Giai đoạn 2014-2017
	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Công nghệ Điện-Điện tử
	594
	       564 
	95
	140
	133
	95

	2
	Công nghệ Cơ khí
	400
	       368 
	92
	71
	67
	94

	3
	Công nghệ Động lực
	390
	       347 
	89
	90
	82
	91

	4
	Công nghệ Thông tin
	332
	       295 
	89
	28
	25
	90

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	170
	       155 
	91
	54
	50
	92

	6
	Công nghệ May
	108
	         97 
	90
	53
	48
	91

	
	TỔNG
	1.994
	1.827
	
	436
	405
	


1.3.5. Chương trình, giáo trình đào tạo

· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục chuyên nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

· Các bước triển khai xây dựng chương trình đào tạo được thực hiện đúng quy trình, có sự tham gia của GV, CBQL, tham khảo chương trình của các trường đại học, cao đẳng uy tín, phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp. Hiện tại, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan,Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình đào tạo cao đẳng 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành công nghệ Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm).
· Theo phê duyệt của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường đang thực hiện các bước chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức, triển khai đào tạo 02 nghề trọng điểm là nghề Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế và nghề Điện công nghiệp, cấp độ khu vực. 
· Xây dựng giáo trình giảng dạy bám sát nội dung đề cương chi tiết, thực hiện theo qui trình. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng trường nghiệm thu.
· HS-SV ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.

1.3.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

1.3.6.1. Nghiên cứu khoa học
· Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách: Tài trợ chi phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 

· Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. 

1.3.6.2.  Hợp tác quốc tế

· Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với các trường đại học, cao đẳng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới: Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh),Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).

· Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF (Cộng hòa Pháp) về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, Dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP năm học 2016-2017 của công ty Intel và Đại học bang Arizona (Hoa Kỳ) đồng tổ chức; Tiếp tục triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.

· Trường đã hoàn thành công tác tiếp nhận và đang tiến hành nghiệm thu phòng học, thiết bị đầu tư từ dự án  hợp tác với tập đoàn KONE xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực, trị giá 15 tỷ đồng VN, dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017. 
2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Nhà trường

Hoạt động chuyên môn của Nhà trường chịu sự tác động không nhỏ của công nghệ thông tin, trong đó cơ sở hạ tầng thông tin là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến toàn bộ lĩnh vực hoạt động: Công tác quản trị, công tác nhân sự, công tác đào tạo, quản lý HS-SV, quản lý cơ sở vật chất thiết bị dạy học… Xác định được tầm quan trọng của CNTT trong hoạt động chuyên môn, trong những năm qua, Nhà trường đã rất quan tâm trong việc đầu tư cơ bản về cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT như máy vi tính phục vụ quản lý và dạy học; đường truyền Internet băng thông rộng, đường truyền internet tốc độ cao; hệ thống wifi; phòng học công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý và dạy học. Trường cũng có nhiều nỗ lực tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ CNTT trong tất cả các ngành học, bậc học.
2.1. Mô tả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu.
2.1.1. Cơ sở hạ tầng thông tin tại Trường được mô tả:

· Mạng LAN: Nhà trường xây dựng hạ tầng mạng nội bộ tương đối hoàn chỉnh, kết nối với phòng làm việc bằng hệ thống cáp quang, đường dây mạng đến 24 đơn vị và 14 phòng học, tốc độ 100Mbps

Hệ thống Internet gồm 2 đường truyền: Đường truyền FTTH Viettel,  đường FTTH FPT kết nối vào máy chủ (server).
Hệ thống Wifi lắp đặt theo từng khu vực: Khu nhà làm việc, khu lớp học lý thuyết, khu học thực hành và khu khu vực hội họp.
· Hệ thống máy tính
· Hệ thống máy trạm: Hiện có 1.371 máy trạm phục vụ công tác lưu trữ, xử lý tài liệu, phục vụ công tác chuyên môn và công tác đào tạo.
· Hệ thống máy chủ: Trang bị tại phòng máy chủ,  gồm có 03 máy chủ, chứa phần mềm quản trị nhà trường (gồm các cơ sở dữ liệu: đào tạo, quản lý học sinh- sinh viên, tài sản vật tư …).
·  Trang thiết bị số hoá
· Máy scanner: 10 cái
· Máy photocopy: 06 cái
· Máy in: 69 cái
Sơ đồ kết nối mạng phòng Server
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Ghi chú:

· Cisco 2960:  Port 1-14 dãy ip: 192.168.1.1

· Port 15-19 dãy ip: 192.168.2.1

· Port 20-24 dãy ip: 192.168.3.1

· Dây cáp mang số 3 gắn vào port số 4, 4-15. 5-20, 10-21, 2-6, 3-5, 1-7, tổng đài (cam2)-22, cam 1-23

· Cáp tín hiệu mang số 1 tương ứng với convert mang ký hiệu S5 (Hội Trường)

· Cáp tín hiệu mang số 2 tương ứng với convert mang ký hiệu S3 (Tổ chức Hành chính)

· Cáp tín hiệu mang số 3 tương ứng với convert mang ký hiệu S2 (Ban Giám Hiệu)

· Cáp tín hiệu mang số 4 tương ứng với convert mang ký hiệu S1 (Đào Tạo)

· Cáp tín hiệu mang số 5 tương ứng với convert mang ký hiệu S4 (Quản Trị)

· Cáp tín hiệu mang số 6 tương ứng với convert mang ký hiệu S6 (Quan Hệ Quốc tế) Điện lạnh

· Thống kê đường truyền phục vụ kết nối Internet:
	STT
	Tên dịch vụ
(ADSL/FTTH…)
	Nhà cung cấp
(VNPT/Viettel/FPT…)
	Số lượng
	Băng thông
(Mbps)
	Số Phòng sử dụng
(Cấp Phòng)

	1
	FTTH
	VIETTEL,FPT
	01
	60
	24

	2
	FTTH
	VNPT
	01
	35
	


2.1.2. Hệ thống thiết bị mạng
	STT
	Tên thiết bị mạng- Mã hiệu
(Switch, Router, Modem…)
	Cấu hình
	Số lượng
	Số đơn vị sử dụng
(Cấp Phòng)

	1. 
	Cisco 2911/K9
	
	1
	1

	2. 
	Cisco WS-C2960-24TC-L
	
	1
	1

	3. 
	Thiết bị định tuyến Draytek Vigor 3900
	
	1
	1

	4. 
	Vigor 3900-Centralized VPN Server Router (TQ)
	
	1
	1

	5. 
	Switch Cisco WS 2960 + Phụ kiện
	
	1
	1

	6. 
	Router (bộ định tuyến mạng) Vigor 2910
	
	1
	1

	7. 
	Router chính Drayteic Vigor 2925N
	
	1
	1

	8. 
	Router Wifi Tplink WR941ND
	
	1
	1

	9. 
	Moderm wifiN300RH TOTOLINK
	
	4
	1

	10. 
	Switch 16 port
	
	9
	9

	11. 
	Switch 5 port
	
	10
	10

	12. 
	Switch 8 port
	
	15
	15

	13. 
	Switch 24 port
	
	5
	5

	14. 
	Switch Cisco Small 10 port
	
	4
	5

	15. 
	Switch Cisco Small 28 port
	
	1
	5

	16. 
	Acess point
	
	5
	5

	17. 
	Switch Totolink S808G
	
	1
	1

	18. 
	Moderm vigor V3300
	
	2
	2


2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Nhà trường

2.2.1. Thống kê phần mềm hiện đang sử dụng
Hệ thống phần mềm đang sử dụng phục vụ ở các lĩnh vực: Hành chính, quản lý đào tạo, giảng dạy chuyên ngành, quản lý nhân sự và quản lý kế toán được thống kê qua bảng sau:
	STT
	Tên phần mềm
	Đối tượng sử dụng
	Loại phần mềm (Destop App/Web App)
	Công nghệ sử dụng
	Lượng người truy cập/sử dụng
	Số đơn vị sử dụng

	1
	PMT-EMS
(Education,ExamSys Offline,ExamSys Test)
	CB, GV, NV, HSSV
	Destop App
	
	9078
	21

	2
	Microsoft office
	CB, GV, NV, HSSV
	Destop App
	
	9078
	21

	4
	Mschool
	HSSV
	Web App
	
	2113
	1

	5
	EPMIS
	CB-GV-NV
	Destop App
	
	329
	21

	6
	Quản lý hành chính (Egov)
	CB-GV-NV
	Web App
	
	329
	21

	7
	Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS)
	Nhân viên kế toán.
	Destop App
	
	Không giới hạn
	1

	8
	Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK)
	Nhân viên kế toán.
	Destop App
	
	Không giới hạn
	1

	9
	Phần mểm giảng dạy chuyên ngành
	
	
	
	
	120 phần mềm


2.2.2. Đánh giá hiện trạng ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn 
2.2.2.1. Mô tả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 
Thông qua phần mềm hành chính điện tử (Egov), phần mềm quản lý đào tạo (PMT- EMS), phần mềm quản lý nhân sự (Epmis), phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (Imas), Nhà trường đã ứng dụng vào trong công tác chuyên môn ở các hoạt động sau:    

a. Hoạt động quản lý

· Chỉ đạo, điều hành.

· Kiểm soát hệ thống phần mềm quản lý hành chính điện tử.

· Truyền đạt thông tin quản lý.

· Sắp xếp lịch họp, lịch làm việc.
· Phân công xử lý công việc: giao việc, xử lý văn bản, thống kê công việc, kiểm soát tiến độ thực hiện công việc.
· Quản lý thư đi, đến.

· Quản lý nghiệp vụ chuyên môn: 
· Công tác tổ chức, cán bộ:

Quản lý thông tin cá nhân trên phần mềm Epmis theo hệ thống quản lý nhân sự của Bộ giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

· Văn thư – lưu trữ

Quản lý văn bản đi, đến: Hệ thống văn bản nội bộ, hệ thống biểu mẫu dùng chung.
Phân công xử lý văn bản
Theo dõi thực hiện văn bản đến theo bút phê của Ban giám hiệu.
· Quản lý tài sản, thiết bị, vật tư
Thông qua phần mềm quản lý, tài sản, thiết bị, vật tư được quản lý theo lý lịch tài sản (Thời gian đầu tư trang bị, đơn vị sử dụng, xuất xứ, giá trị, khấu hao…).

· Nghiệp vụ liên quan đến hoạt động đào tạo: 

Phần mềm đào tạo quản lý toàn bộ các hoạt động đào tạo, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy và học đã giúp cho HS-SV và GV tiếp cận được với bài giảng điện tử, tài liệu điện tử, thông tin đào tạo nhanh chóng, hiệu quả. 
Mô tả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo:

· Tuyển sinh

· Thời khóa biểu – kế hoạch giảng viên

· Giảng dạy chuyên ngành (Cơ khí, Điện-Điện tử, Công nghệ Ô tô, Công nghệ thông tin, Nhiệt lạnh, May thời trang, Kế toán)

· Quản lý học sinh – sinh viên

· Quản lý học vụ

· Khảo thí – trắc nghiệm
· Tài chính

· Chấm công, báo giảng, khối lượng giờ dạy
· Tài sản – thiết bị

· Nghiên cứu khoa học

· Thư viện

· Quản lý nhân sự

Phần mềm Epmis quản lý toàn bộ thông tin nhân sự của Trường, phần mềm được kết nối với cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm, Nhà trường chịu trách nhiệm nhập dữ liệu về thông tin cá nhân, kết quả đánh giá viên chức, kết quả thi đua, nâng lương, hồ sơ thuyên chuyển, nghỉ hưu, nghỉ việc… Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng  kết quả dữ liệu này để quản lý đội ngũ cán bộ- viên chức của Nhà trường. 
· Quản lý kế toán, thuế
Công tác quản lý tài chính thực hiện trên 3 phần mềm: phần mềm PMT- EMS thu học phí, phần mềm IMAS quản lý nghiệp vụ kế toán và phần mềm hỗ trợ thuế. Thông qua phần mềm tiện ích, các nghiệp vụ được giải quyết nhanh chóng, công tác thống kê báo cáo rất thuận tiện, chính xác.   
2.2.2.2. Đối tượng khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm:
Cán bộ - giảng viên - nhân viên: Mỗi cá nhân được cấp tài khoản đăng nhập sử dụng, tùy vào chức năng nhiệm vụ mà có quyền thao tác nghiệp vụ và khai thác thông tin trên hệ thống.
Học sinh - Sinh viên: HS-SV được cấp tài khoản để theo dõi thông tin quá trình học tập, kết quả học tập, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. 
Phụ huynh HS-SV: Từ trang Web của Nhà trường, phụ huynh truy cập để xem sự chuyên cần, kết quả học tập.  
Nhà tuyển dụng, đối tượng quan tâm: Chia sẻ thông tin nhu cầu tuyển dụng hoặc thông tin hữu ích.
2.2.2.3. Môi trường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

Môi trường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay ở Trường chủ yếu là Website, được xem là kênh thông tin quảng bá, giới thiệu mô hình hoạt động của Nhà trường đến khắp mọi nơi. Qua Website, trường đã tạo dựng hình ảnh một Nhà trường chuyên nghiệp đến với tất cả mọi đối tượng trong xã hội.
Ứng dụng Window apptication: qua môi trường Window, các phần mềm chuyên môn cũng như phần mềm đào tạo đã được sử dụng, khai thác hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực.
2.3. Thư viện

Thư viện được bố trí  06 phòng nghiệp vụ:

· Văn phòng (28 m2): Nơi hướng dẫn CB- GV-NV và HS-SV đến làm thủ tục đăng ký ban đầu.

· Phòng nghiệp vụ (24 m2): Nơi thực hiện nghiệp vụ xử lý kỹ thuật, phục vụ bạn đọc mượn trả tài liệu, tư vấn cho người sử dụng tìm kiếm tài liệu, thông tin.

· Phòng đọc (360 m2): Nơi để CB-GV-NV đọc sách, nghiên cứu tài liệu, phòng đọc được trang bị bàn, ghế thư viện, máy vi tính, hệ thống mạng; hệ thống wifi, thuận tiện cho việc tra cứu.
· Kho sách (108 m2):  Luu trữ sách, báo, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Thư viện hiện có 4.432 đầu sách với 28.966 quyển sách, trong đó có 250 nhan đề với 6.237 quyển sách giáo trình tiếng Việt phục vụ cho 09 khoa chuyên môn của trường, có hơn 5200 giáo trình, tài liệu tham khảo điện tử, 75 Luận văn, luận án thạc sĩ, tiến sĩ. Ngoài ra còn có 09 đầu báo phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc. Đặc biệt thư viện đang lưu hành hơn 150 nhan đề giáo trình do các khoa biên soạn đã được trường nghiệm thu.

2.4. Đánh giá chung về cơ sở hạ tầng thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2.4.1. Về cơ sở hạ tầng thông tin
Với cơ sở hạ tầng thông tin hiện có, Nhà trường đã rất nỗ lực trong việc đầu tư trang bị cơ sở hạ tầng CNTT nhằm từng bước hiện đại hóa công tác thông tin, như: Mua sắm trang thiết bị tin học; kết nối internet; thiết lập mạng nội bộ LAN; xây dựng các cơ sở dữ liệu để tra cứu trên mạng intranet, mạng internet; tăng cường trang thiết bị sao lưu, bảo quản, lưu trữ thông tin... phục vụ tất cả các đối tượng khai thác thông tin.

Như vậy, có thể nói cơ sở hạ tầng thông tin dành cho việc dạy-học bao gồm tất cả những thiết bị, công cụ tham gia vào quá trình dạy và học về cơ bản Nhà trường đã đáp ứng. Mặc dù có nhiều cố gắng trong việc đầu tư hạ tầng thông tin, tuy nhiên hạ tầng thông tin hiện có cũng còn nhiều phần hạn chế như hệ thống phần mềm và cơ sở hạ tầng ở các đơn vị chưa đồng bộ; hệ thống thông tin còn mang tính cục bộ; việc khai thác các dữ liệu giữa các phòng, khoa chưa được liên kết, chia sẻ. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do kinh phí còn hạn hẹp, những năm gần đây công nghệ phát triển rất mạnh mẽ nguồn kinh phí tăng theo không kịp, đầu tư chia thành nhiều năm, không đồng bộ. Với định hướng xây dựng “Đầu tư Nhà trường thông minh” trong giai đoạn sắp tới đòi hỏi cần có sự đầu tư lớn và đồng bộ các yếu tố cơ bản của một hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin như: Trung tâm điều hành, hệ thống máy chủ, đường truyền mạng, thiết bị làm việc, phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng họp đa phương tiện, hệ thống phần mềm quản lý, phần mềm dạy học…Đồng thời, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin phải đảm bảo phát triển tương ứng, đồng bộ và kết nối, tiếp nhận thông tin với các cấp Sở, ban ngành của Thành phố.
2.4.2. Về ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn
Trong những năm gần đây, nhu cầu học nghề tại Nhà trường rất lớn, có thể nhận biết điều này qua số liệu tuyển sinh hàng năm (Số liệu Bảng 1), do đó khối lượng cần giải quyết công việc hàng ngày phát sinh nhiều, đòi hỏi người quản lý phải đáp ứng giải quyết công việc nhanh, khoa học, linh hoạt và chính xác. Xuất phát từ thực tế nêu trên, kể từ năm 2014, Trường đã ứng dụng CNTT vào hầu hết các hoạt động của Nhà trường như xây dựng hệ thống hành chính điện tử, hệ thống quản lý đào tạo, quản lý nhân sự… Tuy chưa thực sự hoàn thiện nhưng phần nào đã góp phần giải quyết công việc chuyên môn của Nhà trường khoa học hơn, thuận tiện hơn, giảm bớt áp lực công việc hàng ngày cho đội ngũ CB-GV-NV.
So với sự tiến bộ và phát triển công nghệ hiện nay, việc ứng dụng CNTT vào hoạt động chuyên môn của Nhà trường còn nhiều hạn chế, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu mong muốn của người học, ví dụ như: Dịch vụ trực tuyến chưa được triển khai, các phần mềm chưa liên kết tất cả các hoạt động có liên quan với nhau, cơ sở dữ liệu dùng chung chưa có, còn nhiều nghiệp vụ mang tính thủ công…  
2.4.3.  Thư viện 
Hiện nay, thư viện phục vụ bình quân hơn 200 HS-SV/ngày, công tác tra tìm tài liệu, lưu hành và quản lý độc giả hoàn toàn thủ công, nghiệp vụ quản lý bổ sung tài liệu, đăng ký cá biệt còn mang tính truyền thống, chưa có phần mềm quản lý thư viện nên việc kiểm kê tài liệu còn gặp nhiều hạn chế, việc thất thoát tài liệu là điều khó tránh khỏi. Với thực trạng của thư viện hiện nay, chỉ mới đáp ứng nhu cầu cơ bản của một cơ sở đào tạo nghề nghiệp, để đầu tư “Nhà trường thông minh” góp phần hỗ trợ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học thì điều quan trọng nhất là đầu tư xây dựng, phát triển thư viện theo hướng thư viện thông minh, trang bị phần mềm quản lý thư viện, vốn tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và áp dụng CNTT gắn liền vào việc tin học hoá thư viện.

Tóm lại, xuất phát từ thực trạng và định hướng phát triển Nhà trường giai đoạn 2018-2020, Nhà trường xây dựng chiến lược “Đầu tư Nhà trường thông minh” hợp lý, trong đó không chỉ là đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ mà còn phải xây dựng chiến lược về quản trị Nhà trường, về phát triển đội ngũ, hoàn thiện môi trường văn hóa. Trên cơ sở các điều kiện, nguồn nhân lực hiện có, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chiến lược phát triển “Đầu tư Nhà trường thông minh” được trình bày ở nội dung sau đây. 
3. Mục tiêu, quy mô, phạm vi đầu tư 
3.1. Mục tiêu chung

 “Đầu tư Nhà trường thông minh” phù hợp với điều kiện thực tế, ứng dụng ICT và các giải pháp đồng bộ vào mọi mặt hoạt động của trường để nâng cao năng lực quản lý, nâng cao năng lực dạy – học, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi phát triển mối quan hệ  bền vững giữa Nhà trường - Gia đình và xã hội.
Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường cao đẳng chất lượng cao trên nền tảng Nhà trường thông minh. 

3.2. Mục tiêu cụ thể
3.2.1. Năm 2018:

·  Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ “Nhà trường thông minh”


Xây dựng cơ sở hạ tầng cho Nhà trường thông minh với trung tâm điều hành, nền tảng tích hợp đảm bảo kết nối được với các thành phần của Nhà trường thông minh, cơ sở dữ liệu tích hợp tiến đến một cơ sở dữ liệu mở. 
· Phòng học, phòng họp trực tuyến với đầy đủ trang thiết bị hiện đại như: máy tính nối mạng, bảng tương tác…

· Triển khai đồng bộ hệ thống dịch vụ thiết yếu phục vụ CB-GV-NV và HSSV một cách thông minh, trang web học tập trực tuyến thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (BIG DATA) của Nhà trường thông minh.

· Trang bị hoàn chỉnh (giai đoạn 1) các phòng thực hành ảo hóa, phòng thực hành ứng dụng công nghệ thực tế ảo, phòng thực hành ứng dụng công nghiệp 4.0 cho 7 nghề trọng điểm.

· Triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động :
· Quản trị nhà trường thông minh.
· Quản lý tổ chức, nhân sự thông minh

· Quản lý đào tạo thông minh

· Quản lý HS-SV thông minh, điểm danh thông minh.
· Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị thông minh.
· Quản lý dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ thông minh.  
· Triển khai phần mềm xây dựng giáo án tương tác dựa trên chương trình chuẩn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

·  Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB-GV-NV đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết thực hiện nhiệm vụ của "Nhà trường thông minh".
· Hoàn thiện môi trường văn hóa “Nhà trường thông minh”.
3.2.2.  Năm 2019

Trang bị hoàn chỉnh (giai đoạn 2) các phòng thực hành ảo hóa, phòng thực hành ứng dụng công nghệ thực tế ảo, phòng thực hành ứng dụng công nghiệp 4.0  cho 7 nghề trọng điểm.
3.2.3. Năm 2020


Trang bị hoàn chỉnh các phòng thực hành ảo hóa, phòng thực hành ứng dụng công nghệ thực tế ảo, phòng thực hành ứng dụng công nghiệp 4.0 cho 7 nghề trọng điểm.


Đầu tư hoàn chỉnh Thư viện đạt chuẩn, kho dữ liệu dùng chung, cho phép liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu, tương tác giữa các người dùng, hoàn thành kho học liệu dạy học mở. 

IV. Nội dung đầu tư “Nhà trường thông minh”
Xây dựng và phát triển “Nhà trường thông minh” dựa trên nền tảng công nghệ và ứng dụng CNTT. Mục tiêu đầu tiên mà Nhà trường đặt ra là xây dựng mô hình quản trị phù hợp, hiệu quả, kích thích đội ngũ CB-GV-NV phát huy năng lực, tư duy và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; nội dung tiếp theo là Nhà trường thực hiện việc chọn lựa, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại trên cơ sở phát triển đồng thời 04 trụ cột của cơ sở hạ tầng thông tin gồm: Phần cứng, phần mềm, dữ liệu và viễn thông. Song song đó, Nhà trường hoàn thiện nội dung văn hóa Nhà trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đầu tư “Nhà trường thông minh”.
1. Nhóm giải pháp quản trị Nhà trường
1.1.Xây dựng mô hình quản trị Nhà trường:

Phạm vi xây dựng mô hình quản trị Nhà trường thông qua các nội dung trọng yếu sau:

1.1.1. Chiến lược sử dụng, đào tạo phát triển đội ngũ CB-GV-NV
· Con người là yếu tố quyết định đến mọi thành công, trong đó việc xây dựng, đầu tư Nhà trường thông minh cũng không ngoại lệ. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ gắn liền với kế hoạch phát triển Nhà trường ở từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
· Ở mỗi vị trí công việc được phân công thực hiện, cá nhân phải đảm bảo về phẩm chất, trình độ, sức khỏe, bên cạnh đó các yếu tố về sự tâm huyết, trách nhiệm với nghề, tính cầu thị được Nhà trường đặc biệt chú trọng.
· Đánh giá mức độ hoàn thành của mỗi cá nhân thông qua tiêu chí đánh giá cụ thể, đánh giá chuyên môn dựa trên Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện (KPIs, Key Performance Indicators) và Bảng mô tả công việc của từng vị trí. Để làm được điều này, ngay từ lúc triển khai xây dựng đề án “Nhà trường thông minh” Nhà trường phải hoàn thành Hệ thống đánh giá năng lực thực hiện và Bảng mô tả thật chi tiết của mỗi vị trí việc làm, nhà quản trị lấy đó làm căn cứ quyết định sử dụng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm đội ngũ CB-GV-NV.
· Xây dựng chế độ lương, thưởng, chế độ đãi ngộ theo đúng năng lực thực hiện, đồng thời kích thích được khả năng cống hiến, sáng tạo và thu hút nhân tài để đảm bảo nguồn lực đủ mạnh phát triển “Nhà trường thông minh”.
· Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, tiến độ đào tạo bồi dưỡng phải thực hiện song song với kế hoạch và phù hợp với nội dung đầu tư. Đảm bảo rằng khi thiết bị được đầu tư thì đội ngũ CB-GV-NV đã sẵn sàng vận hành thông thạo các giải pháp cũng như các thiết bị đầu tư.  
1.1.2.Xây dựng kế hoạch chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh
Chiến lược phát triển Nhà trường được xây dựng xuất phát từ cơ sở thực trạng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Lộ trình thực hiện chiến lược phù hợp với điều kiện thực tế, có tính khả thi và linh hoạt, có thể điều chỉnh đáp ứng với các thay đổi do yếu tố khách quan. 
1.1.3. Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các giải pháp quản trị Nhà trường 
Để vận hành bộ máy Nhà trường hiệu quả, mỗi một nghiệp vụ chuyên môn đều có qui trình thực hiện, nhà quản trị thực hiện quản lý tổng thể mọi hoạt động thông qua hệ thống hành chính điện tử. Mô hình quản trị tối ưu là mô hình quản lý các hoạt động được thiết kế liên kết chặt chẽ, có hệ thống. Qua mô hình liên kết này nhà quản trị có thông tin chính xác, từ đó thực hiện công tác chỉ đạo, quyết định, điều hành nhanh, khoa học và chính xác hơn. 
1.1.4. Thiết kế tính an toàn, bảo mật  trong quản trị Nhà trường

Công nghệ, thiết bị thông minh mang lại lợi ích đáng kể trong hoạt động Nhà trường, tuy nhiên cũng vô cùng nguy hiểm nếu mô hình quản trị Nhà trường không có kế hoạch về an toàn mạng và dự phòng rủi ro. Thực tế cho thấy trong thời gian qua các yếu tố thiên tai, tần suất phá hoại xuất hiện ngày càng nhiều, khi kết nối càng rộng sẽ có nhiều phức tạp nên mô hình quản trị phải được thiết kế tính an toàn bảo mật, đề phòng rủi ro.
1.2.Hình thành trung tâm điều hành hoạt động Nhà trường 
1.2.1.Mục đích
· Kết nối thông tin giữa các các đơn vị.

· Thu thập, tổng hợp, phân tích cơ sở dữ liệu.

· Dự báo và cảnh báo các rủi ro.

· Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

1.2.2.Mô hình tổng quan


Trung tâm điều hành phân thành 4 cấp:

· Cấp 1: Điều hành, giám sát và chỉ đạo hoạt động

· Cấp 2: Cấp trung gian (triển khai thực hiện, trưởng đơn vị; được phân quyền theo phân công).

· Cấp 3: Bộ phận thực hiện (CB-GV-NV và HS-SV, được phân quyền sử dụng những thông tin trong phạm vi cho phép) 

· Cấp 4: Đối tượng thụ hưởng (Phụ huynh HS-SV, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về Nhà trường; chỉ xem không có quyền chỉnh sửa)
1.2.3.Mối quan hệ giữa các cấp

· Quản lý theo chiều dọc: theo phân quyền

· Quản lý theo chiều ngang: theo nhiệm vụ

1.2.4.Đề xuất thiết bị, phần mềm

· Cơ sở vật chất: Đầu tư hoàn chỉnh cho một trung tâm hoạt động (Máy chủ, hệ thống điều hành và đảm bảo an toàn trung tâm)

· Hệ thống điều hòa không khí

· Hệ thống thông gió

· Hệ thống bơm nước

· Hệ thống chiếu sáng

· Hệ thống cứu hỏa

· Hệ thống máy phát điện

· Hệ thống điện năng 

· Hệ thống âm thanh

· Hệ thống phần mềm: 

· Phần mềm hỗ trợ công tác điều hành, khởi tạo, phân công và theo dõi tiến độ công việc.Theo dõi tiến độ xử lý công việc giúp nhà quản trị kịp thời nắm bắt công việc, trao đổi thông tin chỉ đạo công việc ngay trên phần mềm, từ đó công việc được xử lý đúng thời hạn và đúng hướng.

· Phần mềm nghiệp vụ

· Phần mềm dạy học
· Hệ thống lưu trữ, hệ thống bảo mật

· Hệ thống camera quan sát.

· Hệ thống đảm bảo an toàn vật lý (PCCC, hệ thống chống sét..)

· Hệ thống bảo đảm an toàn thông tin (Tường lửa…)

1.2.5.Yêu cầu đề xuất
· Kiểm soát toàn bộ hệ thống thông tin trong Nhà trường.
· Đầu tư thiết bị tương thích với mô hình hoạt động của trung tâm điều hành của các Sở, Ngành tại Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp nhận, báo cáo, xử lý thông tin phù hợp. 

· Đầu tư đồng bộ thiết bị và hệ thống phần mềm; phần mềm phải linh hoạt cho phép điều chỉnh/mở rộng thêm các modul, phân hệ đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường và xã hội.

· Vận hành tự động, thông minh.

· Tối ưu hóa công tác an ninh và bảo mật.

· Kiểm soát và tiết kiệm năng lượng.

· Công cụ đắc lực cho bảo trì thiết bị.

· Giảm sự cố và phản ứng nhanh đối với các yêu cầu khi xảy ra sự cố.

· Giảm chi phí năng lượng nhờ tính năng quản lý tập trung điều khiển và quản lý năng lượng

1.3.Xây dựng môi trường văn hóa “Nhà trường thông minh”
1.3.1.Văn hóa giao tiếp

· Thói quen chào hỏi, xưng hô đúng mực, thân thiện trong giao tiếp, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, đúng nơi, đúng thời điểm.

· Thái độ làm việc nghiêm túc. 

· Tác phong làm việc chuyên nghiệp

1.3.2.Tính kỷ luật

· Chấp hành nghiêm chỉnh nội qui, qui định Nhà trường.

· Tinh thần trách nhiệm, tận tình trong công việc, dám làm dám chịu trách nhiệm.

1.3.3.Sự cầu tiến

· Có tinh thần học tập nâng cao trình độ, học mọi lúc mọi nơi.

· Tạo thói quen làm việc nhóm, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm làm việc

· Cống hiến, sáng tạo trong công việc, đóng góp tích cực cho sự phát triển Nhà trường. 

1.3.4.Xây dựng môi trường an toàn – xanh – sạch – đẹp 

· Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn trường học
· Đảm bảo ngôi trường không có bạo lực.

· Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

· Thực hiện công tác kiểm tra hệ thống điện. 

· Tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ CB-GV-NV.

· Giảm thiểu tai nạn giao thông: Giờ cao điểm, giờ tan trường của HS-SV, tăng cường công tác bảo vệ tại cổng chính, lập hàng rào hướng dẫn qua đường, nhắc nhở mọi người chú ý tuân thủ luật giao thông, hướng dẫn xe ra vào cổng. 

· Biện pháp giữ gìn môi trường xanh - sạch 

·  Giữ gìn khuôn viên Nhà trường luôn sạch sẽ.

· Chăm sóc cây xanh tạo cảnh quang môi trường thoáng mát.

· Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng cho CB-GV-NV và HS-SV.
· Biện pháp làm đẹp môi trường

Ý nghĩa làm đẹp môi trường của Nhà trường được xuất phát từ văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, thái độ cư xử đúng mực khi thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

· Trang phục đúng qui định, gọn gàng, sạch sẽ.

· Đẹp trong hành động, cử chỉ, lời nói.

· Thân thiện trong giao tiếp.

· Thực hiện các hoạt động chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với đồng nghiệp, HS-SV.

· Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản công

· Xây dựng phong trào thi đua học tập, sáng tạo thúc đẩy nhanh quá trình phát triển Nhà trường văn minh, hiện đại.

· Quan tâm, luyện tập sức khỏe đảm bảo đủ sức khỏe thực hiện tốt nhiệm vụ. 
2. Nhóm đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ mô hình “Nhàtrường thông minh”
2.1.Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin 

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, ứng dụng nền tảng CNTT trong bối cảnh hiện nay của Nhà trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản trị nguồn lực thông tin và nâng cao hiệu chất lượng đào tạo. Hạ tầng thông tin đảm bảo các chức năng và các dịch vụ toàn diện cho CB-GV-NV và HS-SV trên một nền tảng tích hợp tổng thể.

Việc triển khai ứng dụng các phần mềm tiên tiến hiện nay góp phần nâng cao hiệu quả công việc đồng thời sẽ kéo theo nhu cầu đầu tư, phát triển của phần cứng, đó cũng là nguyên tắc quan trọng giữa việc đầu tư và ứng dụng hiệu quả CNTT vào các hoạt động của Nhà trường.   

· Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin:

· Mở rộng hệ thống đường truyền

· Hệ thống wifi phủ kín toàn bộ Nhà trường 

· Hệ thống máy chủ

· Cơ sở vật chất phòng học, phòng họp đa phương tiện

· Hệ thống máy trạm: Máy vi tính bàn, Laptop, Ipad.

2.2. Hoàn thiện cổng thông tin điện tử
Gồm các cổng:

· Cổng thông tin điện tử điều hành;

· Cổng thông tin CB-GV-NV;

· Cổng thông tin HS-SV;

· Cổng thông tin phụ huynh HS-SV;

· Cổng thông tin Doanh nghiệp

· Diễn đàn, câu lạc bộ để trao đổi và xử lý thông tin.

· Hoạt động ngoại khóa.

2.3. Trang bị hệ thống camera giám sát an ninh 
2.3.1.Nhu cầu

· Kiểm soát toàn bộ hệ thống an ninh toàn bộ nhà trường

· Kiểm soát hệ thống phòng làm việc

· Kiểm soát hệ thống phòng học

· Kiểm soát hệ thống hành lang lớp học

· Kiểm soát khu ký túc xá.

· Qua hệ thống camera kết hợp với Thẻ chip thực hiện chấm công cho CB-GV-NV và điểm danh HS-SV. 

2.3.2.Mô tả

· CB-GV-NV, HS-SV khi ra vào trường phải đeo thẻ, thẻ đã được cài đặt và đăng ký tại trường. Khi ra/vào trường hệ thống camera, cảm biến sẽ ghi nhận thời gian ra/vào, hình ảnh, xác nhận đúng thẻ hay không. Nếu người vào trường không mang thẻ hoặc thẻ không đúng (thẻ giả) thì hệ thống sẽ báo về cho Trung tâm điều hành để tiếp tục theo dõi và giao bộ phận xử lý. 

· Từ việc ghi nhận hàng ngày nêu trên, cuối tháng hệ thống sẽ chiết xuất dữ liệu để tính ngày công làm việc cho từng CB-GV-NV/tháng.

· Bộ phận chức năng xử lý từ kết quả chấm công hàng ngày trên phần mềm, cuối tháng nhập công thức vào để tính chế độ cho từng CB-GV-NV, tiết kiệm thời gian chấm công. 
· Ở mỗi phòng học có gắn camera, GV lên lớp trễ hoặc vắng thì camera ghi nhận đồng thời hệ thống sẽ báo ngay trung tâm điều hành để xử lý tiếp theo. Bộ phận thi đua sử dụng kết quả ghi nhận này tổng hợp, xếp loại thi đua, báo cáo kết quả thi đua hàng tháng về Hội đồng thi đua Nhà trường.

· Lắp đặt camera trong lớp giám sát hoạt động dạy và học của GV và HS-SV.
· Phần mềm có chức năng báo hiệu cá nhân có số giờ làm việc vượt quá 200 giờ /năm theo quy định hiện hành (gồm giờ dạy vượt + làm việc ngoài giờ + giờ thỉnh giảng, …)

3. Nhóm dịch vụ

3.1.Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 4)
3.1.1.Nhu cầu

· Tạo lập trang mạng điện tử và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để thuận tiện giao tiếp giữa Nhà trường với cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài khi tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến qua thiết bị có kết nối mạng internet, đồng thời lưu giữ các thông tin để thuận tiện trong việc tra cứu kết quả.

· Tạo phần mềm ứng dụng cho các thiết bị di động (APP)

· CB-GV-NV, HS-SV và phụ huynh HS-SV có thể thực hiện các thủ tục hành chính mọi lúc mọi nơi kể cả vào những ngày nghỉ. Đăng nhập, tìm và điền vào biểu mẫu, gửi, chờ thẩm định và xử lý hồ sơ, hẹn ngày đến nhận (Phân quyền cho CBQL để thực hiện giao dịch).

3.1.2.Mô tả tính năng dịch vụ công trực tuyến
3.1.2.1. Xây dựng mô hình tuyển sinh trực tuyến
Thiết lập hệ thống dịch vụ trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ, cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến trường hoặc người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến trường. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại trường hoặc thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Cung cấp ứng dụng tuyển sinh dùng trên thiết bị thông minh (APP-tính năng tuyển sinh).

Quy trình tuyển sinh được cụ thể hóa như sau

· Đăng ký xét tuyển trực tuyến

· Nộp hồ sơ làm thủ tục nhập học trực tuyến

· Đóng lệ phí và học phí

· Xếp lớp tự động

· Thông báo tình hình hồ sơ, giai đoạn xử lý, kết quả trúng tuyển, thông tin cung cấp,… trong quá trình tuyển sinh cho đến khi nhập học tại trường thông qua tài khoản được cấp.
3.1.2.2. Cung cấp dịch vụ đăng ký xác nhận: 
Nội dung xác nhận: Văn bằng, quá trình học, bảng điểm…
Thiết lập hệ thống dịch vụ trực tuyến mức độ 4 cho công tác cấp, phát Bảng điểm, Giấy xác nhận các loại, Bản sao Bằng tốt nghiệp từ sổ gốc, … theo yêu cầu của người học.
3.1.2.3. Cung cấp dịch vụ thông tin cho phụ huynh HS-SV:
Phụ huynh HS-SV dễ dàng kiểm tra thông qua Cổng thông tin phụ huynh HS-SV về: Điểm số, kiểm tra ngày học thực tế, kiểm tra việc có mặt của con em đang học tại lớp.

3.1.2.4. Dịch vụ nhắn tin tự động: Cung cấp dịch vụ nhắn tin tự động vào điện thoại về kết quả học tập cho học sinh và phụ huynh.

3.1.2.5. Cung cấp dịch vụ đăng ký giảng viên. 

3.1.2.6. Triển khai dịch vụ Thu học phí, lệ phí:

Mở rộng hình thức đóng lệ phí và học phí bằng các hình thức: trực tuyến (chuyển khoản, internet banking, SMS banking, cổng thanh toán bằng ứng dụng điện thoại); thanh toán tại chỗ (thẻ ATM, thẻ tín dụng), sau đó công nợ sinh viên được xác nhận qua tin nhắn, qua tài khoản. 

Mở rộng phần đóng học phí theo từng modul, tín chỉ.
3.1.2.7.Kết nối và xử lý việc xét điều kiện dự thi của sinh viên khi quá hạn nộp học phí.
3.1.2.8.Khảo sát trực tuyến, khảo sát trên website nội bộ

a. Nhu cầu

Thực hiện hình thức khảo sát trực tuyến, khảo sát trên website là một trong những điều hấp dẫn nhất đối với Nhà trường trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp. Chi phí tiết kiệm được là do không phải sao chép (photo) phiếu câu hỏi khảo sát, hoặc tốn thời gian công sức để khảo sát.
b. Nội dung khảo sát:

· Khảo sát về cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động hỗ trợ HS-SV;

· Khảo sát ý kiến của các bộ phận liên quan về chất lượng chương trình đào tạo;

· Khảo sát GV: Sử dụng khảo sát này để hỏi GV về người lãnh đạo, những tương tác trong công việc, người quản lý, và sự hài lòng công việc chung tại trường.

· Khảo sát HS-SV: Thu thập thông tin từ HS-SV để đánh giá mức độ hài lòng của HS-SV về trường, về GV, về CBQL, về nhân viên phục vụ...
· Khảo sát ý kiến người học về mức độ hài lòng đối với lãnh đạo Nhà trường, các dịch vụ phục vụ HS-SV, tổ chức khảo sát khi HS-SV đăng nhập vào trang cá nhân;

· Khảo sát ý kiến HS-SV về GV bộ môn;
· Khảo sát người học về Giáo viên chủ nhiệm-Cố vấn học tập, thực hiện khi HS-SV muốn xem kết quả rèn luyện;

· Khảo sát về chế độ chính sách, thực hiện khi HS-SV xin các loại giấy tờ;

· Khảo sát mức độ hài lòng của HS-SV về Ký túc xá và các dịch vụ;

· Khảo sát về thời gian nhàn rỗi của HS-SV;
· Khảo sát HS-SV sắp tốt nghiệp; 

· Khảo sát HS-SV tốt nghiệp: Khảo sát về chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, thực tập tốt nghiệp, các dịch vụ, việc làm khi ra trường;
· Khảo sát mức độ quan hệ giữa Nhà trường và Gia đình;
· Khảo sát về bạo lực học đường;
· Khảo sát đánh giá chất lượng trường.

c. Đề xuất phần mềm khảo sát

Đối với CB-GV-NV và HS-SV có thể khảo sát trực tuyến qua mạng nội bộ, trang website trường. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp, đối tác và phụ huynh HS-SV thì cần có một bản khảo sát trực tuyến để gửi đến khảo sát để lấy ý kiến, các phần mềm sử dụng phục vụ công tác khảo sát:

· SurveyMonkey là dịch vụ khảo sát trực tuyến, với Ngân hàng câu hỏi và thư viện câu hỏi mẫu ở các thang đánh giá khác nhau, dễ dàng để tạo ra một bản điều tra trực tuyến đầy đủ thông tin, đáp ứng được yêu cầu. 

· SurveyPopups, là dịch vụ tạo bản khảo sát trực tuyến miễn phí nhanh chóng và tiện lợi không phải cần phần mềm cài đặt. Với tính năng có thể hoạt động trên bất kỳ trang web hoặc blog nào, có thể tạo bản khảo sát dạng menu popup để chèn lên website, nhận được kết quả ngay sau khi đối tác phản hồi lại. 

· AYTM cho phép khảo sát và gửi đến đối tượng khảo sát, hoặc sử dụng dữ liệu đối tượng của AYTM. Có thể tạo tối đa 25 câu hỏi với 7-10 dạng trả lời khác nhau. Dễ dàng để tải lên hình ảnh vào bất kỳ câu hỏi hoặc câu trả lời nào để tăng tính thu hút cho bản khảo sát.  Có thể sử dụng loại câu hỏi Video để làm tăng hình thức khảo sát. 

· Esurveyspro là một trong những trang web khảo sát trực tuyến, nghiên cứu thị trường tốt nhất hiện nay. Có thể tạo ra các cuộc điều tra, xây dựng hệ thống câu hỏi và thu thập những phản hồi không giới hạn. Esurveyspro cung cấp cho khách hàng một bộ sưu tập các mẫu câu hỏi miễn phí (19 loại câu hỏi), bài khảo sát miễn phí và đưa ra những lời khuyên, thủ thuật khảo sát trực tuyến để bạn thu được kết quả tốt nhất. 

· Zoomerang là một công cụ đáng tin cậy để khảo sát các đối tượng trong danh sách. Có sẵn rất nhiều mẫu dịch vụ khảo sát, chỉ cần phiên bản miễn phí là có thể tạo được 12 câu hỏi và nhận tối đa 100 phản hồi sau 10 ngày khởi tạo.  

· Wiksurveys là một trang web miễn phí giúp tạo các cuộc điều tra, khảo sát, thăm dò. Tất cả đều được xử lý trực tuyến, không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào hay lưu trữ bất kỳ điều gì trên trang web. Đồng thời trang web của KwikSurveys được thiết kế đặc biệt để phù hợp và dễ dàng sử dụng cho mọi người ở mọi trình độ khác nhau.

·  GutCheck là một giải pháp cho phép tiến hành các cuộc phỏng vấn video trực tuyến 30 phút một ngày. Có thể chọn mục tiêu trả lời thông qua một loạt các tiêu chuẩn như độ tuổi và thu nhập để đảm bảo bạn đang nói chuyện với đúng đối tượng.

3.1.2.9.Phát triển sàn giao dịch việc làm - dạy nghề 

a. Nhu cầu:

Ứng dụng internet phát triển sàn giao dịch việc làm – dạy nghề nhằm kết nối giữa Nhà trường – Doanh nghiệp – HS-SV giải quyết mối quan hệ giữa Cung – Cầu lao động.
b. Mô tả:

· Lập trang điện tử để Doanh nghiệp vào đó thực hiện việc tự giới thiệu năng lực, đăng ký nhu cầu tuyển dụng. 
· Trao đổi, phỏng vấn trực tuyến về giới thiệu và tiếp nhận lao động.

· Thông báo kết quả tuyển dụng. 

· Thống kê số lượng HS-SV của Nhà trường đào tạo đang làm việc tại Doanh nghiệp (phục vụ khảo sát lần vết).

3.1.2.10. Đăng ký lịch tiếp công dân và lịch làm việc với các đối tác.

· Đăng ký lịch làm việc và phản hồi trực tuyến đối tác có nhu cầu đến làm việc với Nhà trường.

· Đăng ký tham gia hội họp, hội thảo.
3.2.Triển khai mô hình quản lý HS-SV

3.2.1.Giải pháp dùng Thẻ HS-SV thông minh
 (Tích hợp mã vạch, thẻ từ, vân tay, công nghệ RFID chung trong một thẻ) 
· HS-SV chỉ dùng một thẻ thông minh duy nhất cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ dùng thẻ như: Thẻ HS-SV (chứng thực), thẻ điểm danh, thẻ thư viện (ra vào thư viện và mượn sách), thẻ ra vào (ra vào phòng thí nghiệm/ký túc xá/các phòng chức năng), thẻ mua sắm (mua sắm ở căn tin/quầy hàng/phòng internet/phòng in ấn, photocopy…), thẻ thanh toán (gửi/rút tiền, đóng học phí)…
·  Ngoài ra trên thẻ có thể mở rộng cho các ứng dụng khác bên ngoài trường như: Thẻ khám bệnh, thẻ bảo hiểm, thẻ xe buýt, thẻ giữ xe, thẻ khách hàng, thẻ mua sắm,…
Tính năng của thẻ HS-SV thông minh:

· Thẻ HS-SV điện tử, thẻ Ký túc xá, thẻ thư viện

· Học bạ điện tử

· Thẻ an ninh truy cập vào lớp học, thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành, văn phòng. . .

· Quản lý truy cập logic vào các máy trạm, mạng và thông tin nhạy cảm

· Thẻ ngân hàng: Thanh toán không dùng tiền mặt tại căn tin, máy bán hàng tự động…
· Giao dịch thẻ tín dụng

· Bệnh án điện tử: Lưu trữ thông tin y tế cá nhân

· Điểm danh.
Đặc điểm:

· Cho phép thực hiện các loại giao dịch theo chuẩn mực, linh hoạt và an ninh mà trong đó con người ít can thiệp vào.
· Thực hiện việc kiểm tra và xác nhận chặt chẽ mà không phải dùng thêm các công cụ nào khác. Chính vì vậy thẻ có thể thực hiện hệ thống dùng cho việc đăng nhập sử dụng các thiết bị kỹ thuật.
· Có thể sử dụng để tiếp xúc với đầu đọc (mã vạch thẻ chip) và không tiếp xúc (sử dụng công nghệ cảm ứng RFID).
Đề xuất thiết bị: Thẻ nhựa tích hợp các công nghệ; Máy in thẻ; Đầu đọc RFID; Ăng-ten.
3.2.2.Sử dụng hệ thống liên lạc điện tử
3.2.3. Quản lý HS-SV ở ký túc xá

HS-SV sẽ dùng chính account của mình để đăng nhập hệ thống. Khi đó, mọi thông tin về các phòng ở tại Ký túc xá sẽ hiển thị. HS-SV chỉ cần tìm phòng nào còn trống, click vào chỗ trống đó là quá trình đăng ký sẽ hoàn tất. Cả HS-SV và người quản lý đều không tốn nhiều thời gian cho quá trình đăng ký và xét duyệt. Nộp phí Ký túc xá cũng có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến qua ngân hàng, tiếp theo là chụp hình làm thẻ HS-SV thông minh, liên hệ ban quản lý Ký túc xá nhận phòng.

Thống kê phòng, theo dõi đóng phí nội trú, phí bảo hiểm năm học, phí điện nước hàng tháng, thống kê các thông tin về HS-SV từ phần mềm PMT--EMS; tiếp nhận HSSV, xếp phòng, chụp hình HS-SV, chuyển phòng, dồn phòng HS-SV vào mỗi cuối năm học; ghi chỉ số điện nước, trả phòng, gia hạn thuê phòng, gửi yêu cầu sửa chữa thiết bị; thu phí nội trú, thu phí bảo hiểm ngoại trú, thu phí điện nước, hoàn trả các loại phí, kiểm soát thông tin HS-SV ra vào cổng,  cảnh báo HS-SV nợ phí; đồng bộ dữ liệu HS-SV từ hệ thống xuống máy trạm. Quản lý thông tin người dùng; phân quyền hệ thống theo module, theo tính năng, sao lưu, phục hồi dữ liệu hệ thống; tiếp nhận giặt đồ, thu phí, trả đồ cho HS-SV, thống kê doanh thu. 

3.3.Triển khai mô hình Bãi giữ xe thông minh

Bãi giữ xe dành riêng cho CB-GV-NV, mỗi cá nhân đã có thẻ để sử dụng cho nhiều công dụng trong nhà trường, được tích hợp hình ảnh của chủ phương tiện, có cập nhật dữ liệu về loại xe, biển số xe, … của cá nhân, khi cá nhân đưa xe vào bãi, tại cửa vào có camera, máy quét sẽ nhận diện hình ảnh chủ phương tiện và xác nhận thông tin, dữ liệu trên thẻ sẽ báo về máy chủ, máy chủ xử lý thông tin, nếu đúng yêu cầu barie sẽ mở, phương tiện vào bãi đúng vị trí đã quy định. Khi lấy xe ra cũng tương tự quy trình như trên. Nếu người không có thẻ hoặc đang đeo thẻ mà hình ảnh chủ phương tiện không đúng thì cổng không mở. Trường hợp người lạ xuất hiện trong bãi xe thì hệ thống sẽ báo về trung tâm điều hành, trung tâm sẽ xử lý tiếp theo. Bãi giữ xe thông minh không cần người giữ xe trong bãi. 

3.4.Xây dựng Căn tin thông minh 

CB-GV-NV vào căn tin máy sẽ nhận diện trên Thẻ chip, thực đơn sẽ hiện trên màn hình gồm từng loại và giá cả, cá nhân cần dùng loại thức ăn hoặc thức uống nào thì nhấn vào, giá tiền sẽ được trừ trong tài khoản của cá nhân và sau đó thức ăn hoặc thức uống từ máng trượt sẽ đưa ra đặt trên bàn.  
3.5.Thực hiện quản lý sức khỏe thông minh

· Cập nhật thông tin thời hạn thẻ, tình trạng thẻ BHYT của CB-GV-NV và HS-SV. 

· Cập nhật phân loại sức khỏe, kết quả khám sức khỏe định kỳ hàng năm của CB-GV-NV.
· Nhập, xuất, tồn kho thuốc, thiết bị y tế, thực hiện khám và phát thuốc.

· Thông qua phần mềm Mschool, gửi tin nhắn cho phụ huynh HS-SV thông tin thẻ BHYT, kết quả khám sức khỏe của con em mình.
3.6.Xây dựng Thư viện điện tử

Kết nối hệ thống thông tin tư liệu của toàn trường với thư viện, tạo thành một hệ thống thông tin, tư liệu thống nhất trong toàn trường.
Nội dung đầu tư:

· Xây dựng mới tòa nhà thư viện hiện đại có đầy đủ phòng ốc, trang thiết bị về xử lý kỹ thuật tài liệu, tra cứu dữ liệu, học nhóm, mượn trả tài liệu, đa phương tiện, kho sách.

· Cơ sở vật chất, thiết bị ứng dụng CNTT cho thư viện 

· Phần mềm quản lý thư viện và thư viện số: Đảm bảo hiệu quả phục vụ tốt nhất cho người sử dụng

· Kho học liệu trực tuyến: Bao gồm tài nguyên Nhà trường, cộng đồng và tài nguyên liên kết.
4. Nhóm nghiệp vụ:
4.1.Sử dụng Công nghệ IoT (Internet of Things) trong đào tạo

IoT có khả năng linh hoạt quá trình học tập và cải thiện kết quả học tập cho người học thông qua các biện pháp sau:

· Cho phép thời gian thật và những thông tin thiết thực vào trong quá trình học tập của người học, cũng như người học có thể thực hiện quá trình học tập trên lớp hoặc ngay tại nhà, thông qua các thiết bị không dây. Với các tài liệu học tập có khả năng sử dụng trực tiếp trên các thiết bị di động như giáo trình điện từ, phần mềm học tập, … giúp gia tăng tính hấp dẫn và mức độ tương tác trong học tập.

· Ứng dụng các video dạy học và E-Learning vào trong quá trình dạy học, cho phép người học chủ động lựa chọn không gian, thời gian, nội dung và phương pháp học tập phù hợp với nhu cầu cá nhân để có thể hoàn thành khóa học. Đồng thời, người dạy cũng có thể hướng dẫn và đánh giá kết quả học tập trực tiếp cho từng cá nhân người học một cách trực quan và liên tục.

· Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép người dạy có thể cung cấp tài liệu học tập cho người học và thu thập lại các kết quả của quá trình dạy học từ phía người học một cách liên tục và linh hoạt.

· Cho phép các thiết bị thông minh tham gia vào lớp học, người dạy – người học và người học – người học có thể chia sẻ, cộng tác với nhau trong suốt quá trình học tập.

4.2.Các nghiệp vụ hành chính thông minh.

4.2.1.Xây dựng mô hình văn phòng không giấy (văn phòng điện tử)

a. Yêu cầu:

Tất cả các công việc đều được thực hiện trên phần mềm và các thiết bị thông minh (Máy vi tính, smartphone, phần mềm nhận diện…).
· Thể chế hoá các văn bản hành chính: Xây dựng tiêu chuẩn, ban hành công khai, minh bạch các quy chế về tổ chức bộ máy, nhân sự, quy trình hoạt động, điều hành, công tác tổng hợp, văn thư - lưu trữ, quản trị,...  phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. 
b.  Mô tả công việc thực hiện:
· Phát huy các tính năng ghi nhận, xử lý, phân tích thông tin của phần mềm.

· Mỗi CB-GV-NV có thể đăng nhập để tìm thông tin cá nhân, trích xuất sơ yếu lý lịch, bằng cấp chuyên môn,… và xem mức thu nhập hàng tháng của mình.

· Phần mềm có tính năng quản lý văn bản đi, đến; xử lý trực tiếp trên phần mềm không nhất thiết phải in giấy.

· Xây dựng phần mềm quản lý công việc hoặc tạo máy chủ lưu trữ toàn bộ công việc của từng đơn vị trong Nhà trường.

· Xây dựng phần mềm quản lý và tạo chữ ký số cho các Trưởng đơn vị: Tạo chữ ký số (chữ ký điện tử) cho Trưởng đơn vị để tăng cường tính pháp lý của hồ sơ điện tử và linh hoạt hơn trong công tác xử lý hồ sơ.

· Tạo mã vạch cho từng loại hồ sơ, sử dụng máy quét mã vạch: Xây dựng phần mềm tạo mã vạch riêng cho mỗi loại hồ sơ, khi trích xuất và in ra sẽ có mã vạch trên mỗi đầu trang giấy và toàn bộ thông tin được lưu giữ trong phần mềm. Khi cần thiết tìm, tra cứu hồ sơ chỉ cần dùng máy quét mã vạch toàn bộ dữ liệu của hồ sơ sẽ được thể hiện.
· Đăng ký nghỉ phép trên phần mềm: Cá nhân thực hiện thao tác nhập ngày nghỉ phép, số ngày nghỉ, thông tin sẽ được chuyển đến Trưởng đơn vị, Trưởng đơn vị xem xét nếu không đồng ý thì phản hồi lại người đăng ký, nếu đồng ý sẽ xác nhận bằng chữ ký số, thông tin sẽ thể hiện trên phần mềm và bộ phận tổ chức sẽ ghi nhận để lập các chế độ liên quan vào cuối tháng như chấm công, tính phụ cấp, thi đua,…
Phần mềm còn có chức năng báo hiệu và khóa lại đối với trường hợp số ngày phép đã bị vượt của từng cá nhân/năm học theo quy định hiện hành (số liệu ngày nghỉ phép của từng cá nhân được nhập vào đầu mỗi năm học).
4.2.2.Xây dựng mô hình đơn vị hành chính tập trung 

Đơn vị hành chính tập trung là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, đơn vị.

Tại đơn vị hành chính tập trung có bộ phận độc lập kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị, tạo lập một môi trường làm việc khoa học, thống nhất, liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong Nhà trường; thực hiện nhiệm vụ phản ánh, tham mưu kịp thời những kiến nghị, đề xuất phát sinh.

4.2.3.Đầu tư phòng họp thông minh, phần mềm họp trực tuyến 

Tất cả phòng họp được kết nối mạng internet, hệ thống đường truyền, trang bị cố định các loại thiết bị nghe nhìn: Máy chiếu, máy vi tính, ipad và các thiết bị nghe để phục vụ các buổi hội họp của Nhà trường, Thư ký cuộc họp chuẩn bị các nội dung và file trình chiếu, chủ tọa điều khiển cuộc họp. Cuối buổi họp, nội dung đã được thống nhất sẽ chuyển về cho các thành viên để triển khai thực hiện (nội dung công việc, phân công thành viên, thời gian thực hiện đã được lưu giữ trên phần mềm, nếu đến hạn mà công việc chưa hoàn thành thì phần mềm sẽ nhắc nhở…).

4.2.4.Kiểm soát thời hạn nộp báo cáo của các đơn vị 

Trong một năm học Nhà trường phải thực hiện rất nhiều loại báo cáo (nội bộ, báo cáo cấp Sở, Ngành, Bộ,...), phần mềm có tính năng lưu trữ cơ sở dữ liệu từ các đơn vị nộp báo cáo, hồ sơ và các yêu cầu thực hiện cập nhập trên phần mềm về nội dung báo cáo, thời hạn nộp báo cáo, ... Đây là cơ sở để xét tính điểm cho từng đơn vị vào cuối mỗi năm học. Nếu đơn vị nộp báo cáo đúng nội dung và đúng hạn thì sẽ có điểm +, nộp trễ hạn 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ... sẽ trừ điểm theo lũy tiến. Căn cứ vào thang điểm cụ thể để cuối năm xét bình chọn đơn vị đạt tập thể tiên tiến hay xuất sắc.
4.2.5.Lưu trữ điện tử 

· Lưu trữ hồ sơ cá nhân

Hồ sơ cá nhân của CB-GV-NV gồm lý lịch, quyết định, văn bằng, chứng chỉ,… được scan toàn bộ và lưu trữ theo thứ tự quy định, sau đó đưa vào lưu trữ trên các file mềm. Tất cả dữ liệu trên file cập nhật vào hệ thống, khi cần báo cáo thì xuất dữ liệu trực tiếp trên file. Trên phần mềm thống kê về số lượng và chất lượng đội ngũ, dễ dàng thuận tiện cho việc tra cứu, thực hiện việc đề xuất công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ …

· Lưu trữ hồ sơ công việc theo thứ tự qui định.
4.2.6.Số hóa tài liệu: 
Từ dạng tài liệu giấy chuyển sang dạng dữ liệu điện tử giúp Nhà trường dễ dàng và linh hoạt trong việc lưu trữ, xử lý nhanh chóng khối lượng lớn thông tin. 

4.2.7.Phát triển tính năng tuyển dụng 

Trong phần tuyển dụng, ngoài các nội dung cơ bản, có thêm các tính năng, nghiệp vụ:

· In phiếu thu lệ phí của ứng viên dự tuyển, cấp mã số để ứng viên đăng nhập và tiến hành đăng ký thông tin cá nhân trước khi dự tuyển. 

· Phần mềm này có thể trích xuất dữ liệu ứng viên đã nhập trên phần mềm ra file excel và dữ liệu thông tin cá nhân về tuyển dụng như hình thẻ, hình ảnh và các dữ liệu đầy đủ về thông tin cá nhân như lý lịch 2C của Sở Nội vụ. 
· Sử dụng phần mềm nhận diện hình ảnh: Ứng viên trúng tuyển đến nhận nhiệm sở sẽ được chụp lại hình ảnh mới nhất và lưu trên hệ thống phần mềm. Cũng từ phần mềm, có thể trích xuất ra thẻ bảng tên có mã vạch riêng biệt cho mỗi CB- GV-NV. 
4.2.8.Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trong phòng làm việc 

4.2.8.1.Quản lý tài sản thông minh

Tất cả các tài sản, thiết bị cơ sở vật chất, vật tư thuộc quyền quản lý của Nhà trường đều được gắn mã vạch, thẻ RFID. Dùng phần mềm nhận diện tài sản thiết bị trong công tác quản lý, sử dụng, bảo quản, kiểm kê. Hệ thống quản lý tài sản được gắn với hệ thống kiểm soát báo động của Nhà trường nhằm phát hiện tài sản mang ra ngoài khi chưa được phép.

4.2.8.2.Quản lý tòa nhà làm việc thông minh

· Đề xuất mô hình quản lý tổng thể  hệ thống cơ sở vật chất Nhà trường thông qua hệ thống điều khiển các hệ thống trang thiết bị trong một đơn vị như: Hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống an ninh, báo cháy và chữa cháy…
· Hệ thống cung cấp các tiện ích (thiết bị thông minh) để điều hành phòng làm việc hoạt động đồng bộ, chính xác theo yêu cầu của người điều hành với các chương trình điều khiển được lập trình sẵn.

· Cho phép điều khiển các hệ thống cơ điện trong phòng làm việc thông qua hệ thống cáp kết nối.

· Cho phép hiển thị chính xác, kịp thời trạng thái vận hành, trạng thái báo lỗi, trạng thái bật/tắt từng điểm điều khiển giám sát trên màn hình trung tâm thông qua giao diện hiển thị trực quan.

· Kết nối các hệ thống cơ điện như an ninh, báo cháy, thang máy, máy phát điện… qua cổng giao diện bậc cao của hệ thống với các ngôn ngữ giao diện. 

· Vận hành chương trình tự động theo thời gian, ánh sáng, mùa.

· Giám sát được môi trường không khí, môi trường làm việc của con người.

· Tổng hợp, báo cáo thông tin về trạng thái vận hành của từng hệ thống.

· Cảnh báo sự cố, đưa ra những tín hiệu cảnh báo kịp thời trước khi có những sự cố xảy ra.

4.2.8.3.Quản lý phòng học, phòng làm việc, phòng chuyên môn

· Cửa phòng học, phòng làm việc, phòng chuyên môn được mở hoặc khóa bằng chính Thẻ chip của CB-GV-NV. 

· Căn cứ vào cơ sở mã vạch, thời khóa biểu giảng dạy của giảng viên để quản lý việc sử dụng đóng, mở khóa tự động trên phần mềm theo đúng tên người dạy hoặc nhân viên làm việc tại phòng chức năng.
4.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong mô hình đào tạo thông minh

4.3.1.Mô hình đào tạo thông minh

Thông qua hệ thống thông tin trực tuyến của nhà trường:

· HS-SV tự đăng ký học phần mới, học phần học lại.

· Các tính năng tra cứu thông tin, mở môn học, lớp học, học phần học lại cho HS-SV đầy đủ, linh hoạt. 

· HS-SV được hỗ trợ nhắc nhở thông tin về các học phần được mở liên quan đến học phần mà sinh viên còn nợ qua ứng dụng App hoặc tin nhắn điện tử.

· Xếp thời khóa biểu lý thuyết, thực hành tự động.

· Tính và kiểm tra khối lượng giảng dạy thừa thiếu của GV thông qua hệ thống kiểm tra giám sát giờ dạy. Quy đổi và tính khối lượng giờ dạy thừa thiếu của GV theo quy định.

· Sổ lên lớp điện tử: Tích hợp các thông tin về thời khóa biểu, bài giảng, lịch giảng dạy, điểm danh HS-SV từ dữ liệu truy xuất trên phần mềm.

· Cung cấp ứng dụng dùng trên các thiết bị thông minh (APP-tính năng đào tạo).

4.3.2.Mô hình phòng học thông minh

Hệ thống phòng học tương tác thông minh là hệ thống tích hợp công nghệ số trong học tập, phương tiện hỗ trợ giảng dạy như Máy vi tính, bảng tương tác thông minh, phần mềm chuyên dụng, các thiết bị hỗ trợ, mạng và âm thanh..., khả năng tương tác bằng tay, bút trên bảng tương tác hoặc thiết bị tương tác. 

Phòng học thông minh có thể sử dụng cho các hình thức đào tạo trực tuyến (hay còn gọi là E-learning) là phương thức học ảo thông qua máy vi tính, điện thoại thông minh nối mạng với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi/yêu cầu/ra đề cho học sinh học trực tuyến từ xa. GV có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, WiMAX), mạng nội bộ (LAN). Mở rộng ra, các cá nhân hay các tổ chức đều có thể tự lập ra một trường học trực tuyến (e-school), nhận đào tạo học viên, đóng học phí và có các bài kiểm tra như một trường học cụ thể.

Quản lý đào tạo trực tuyến: Sử dụng những công nghệ tiên tiến giả lập phòng học như video, voice và những giải pháp đa phương tiện khác nhằm hỗ trợ các giảng viên có thể dễ dàng tiếp cận và chuyển tải thông tin đến HS-SV.

Quản lý nội dung đào tạo với các chức năng chính như: Tích hợp với các phần mềm đang sử dụng và có khả năng nhúng các bài giảng powerpoint, video, audio…, hỗ trợ GV tạo và chia sẻ nội dung giảng dạy dễ dàng và hiệu quả. Việc quản lý tài liệu tham khảo cũng được đề cập đến trong phân hệ này, quản lý tương tự như một hệ thống thư viện điện tử thu nhỏ nhằm hỗ trợ cho người học dễ dàng tìm được các tài liệu liên quan.

Quản lý thi/kiểm tra trực tuyến thông qua nhiều hình thức như: Tự luận, trắc nghiệm.

Quản lý tiến trình dạy và học của các thành viên trong hệ thống dễ dàng.

Quản lý việc trao đổi giữa GV và HS-SV, cũng như giữa các HS-SV với nhau. 

  Mở rộng tính năng kết nối giữa các phòng học thông minh.

Các thiết bị sử dụng trong phòng học thông minh:
· Trang bị ứng dụng thiết bị bật tắt thông minh tại phòng học, đèn và các thiết bị trong phòng học sẽ tự động bật khi phát hiện có người đi vào vùng cảm ứng và tắt khi không có người. Bật tắt thiết bị thông minh hoạt động dựa trên công nghệ cảm ứng hồng ngoại thân nhiệt và được thiết kế để có thể kết nối tạo thành một hệ thống điều khiển đồng thời nhiều thiết bị: máy điều hòa, hệ thống âm thanh.
· Trang bị camera tại mỗi lớp học để giám sát, kiểm tra tình hình hoạt động tại mỗi phòng học, Trung tâm điều hành có thể quản lý đến từng phòng học và tắt mở các thiết bị tại phòng điều khiển của trung tâm.

· Chấm công GV và điểm danh người học bằng Thẻ chíp, quá trình này làm việc tự động và lưu trữ thông tin trên hệ thống máy tính của Trung tâm điều hành, giúp kiểm soát, theo dõi giờ ra/ vào của GV và HS-SV tại các phòng học.
4.3.3.Xây dựng phòng thực hành ứng dụng công nghệ thực tế ảo

· Mô hình ứng dụng công nghệ thực tế ảo cho phép HS-SV được trải nghiệm các thao tác, tình huống và thực hành chuyên môn, nghiệp vụ trên phần mềm, liên kết với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại trong thực tế. Đồng thời, được hướng dẫn tác nghiệp bởi các giảng viên giỏi, giàu kinh nghiệm là những chuyên gia, lãnh đạo hiện đang đang làm việc tại Nhà trường, doanh nghiệp và các giảng viên các Trường đại học quốc tế mà Trường có liên kết đào tạo. 

· Chuyển các dạng dữ liệu truyền thống sang chuẩn dữ liệu trên máy tính và được máy tính nhận biết.
· Triển khai bài giảng điện tử, thư viện số.
· Mô phỏng chương trình, giáo trình của các nghề đào tạo: Tạo mô hình của một hệ thống có sẵn trong thực tế để xác định và hiểu rõ những cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống.

· Đề xuất thiết bị:

· Trang bị hệ thống phần mềm giảng dạy.

· Toàn bộ các phòng học, xưởng thực hành đều được trang bị màn hình tương tác thông minh đi kèm phần mềm quản lý lớp học, laptop, máy tính bảng, các phụ kiện, hệ thống internet không dây hỗ trợ tối đa cho GV và HS-SV trong quá trình dạy và học, giúp nâng cao tính tương tác giữa GV và HS-SV.

· Hầu hết các chương trình đào tạo của trường đều có phòng thực hành với sự hỗ trợ các phần mềm dạy học, thiết bị công nghệ tiên tiến và các mô hình mô phỏng tạo môi trường học tập tích cực, thu hút và duy trì sự chú ý, suy nghĩ và sáng tạo của HS-SV.
4.3.4.Xây dựng chương trình, giáo trình điện tử

· Biên soạn chương trình đào tạo bằng phần mềm ứng dụng nhằm hỗ trợ các yêu cầu của chương trình đào tạo theo quy định.

·  Giáo trình điện tử được xây dựng dưới dạng website có nhiều ưu điểm nổi bật hơn so với giáo trình truyền thống: Nội dung được mô tả ngắn gọn dưới dạng text và được minh họa một cách sinh động, trực quan bởi các ảnh động, flash và các video clip…. Ngoài ra trong từng học phần, người học có thể tự biên soạn, học tập thông qua các học phần, bài giảng video tích hợp sẵn trong kho lưu trữ, thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm ngẫu nhiên cuối mỗi chương. 

· Xây dựng Bài giảng điện tử là hình thức tổ chức toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều được chương trình hoá do GV điều khiển thông qua môi trường multimedia do máy vi tính tạo ra. Cũng có thể hiểu bài giảng điện tử là những tệp tin có chức năng chuyển tải nội dung giáo dục đến HS-SV.
· Xây dựng Giáo án điện tử: Có thể hiểu là bản thiết kế cụ thể toàn bộ kế hoạch hoạt động dạy học của GV trên giờ lên lớp, được multimedia cụ thể hoá chi tiết theo cấu trúc của bài học, chặt chẽ và logic. Giáo án điện tử là một sản phẩm của hoạt động thiết kế bài dạy được thể hiện bằng vật chất trước khi bài dạy học được tiến hành. Giáo án điện tử chính là bản thiết kế của bài giảng điện tử, chính vì vậy xây dựng giáo án điện tử hay thiết kế bài giảng điện tử là hai cách gọi khác nhau cho một hoạt động cụ thể để có được bài giảng điện tử.

· Tại cổng thông tin trực tuyến, tạo kho học liệu để GV, HS-SV thuận tiện tìm kiếm, khai thác sử dụng. 
· Nhu cầu thiết bị, phần mềm hỗ trợ:

· Thiết bị sử dụng máy tính, thiết bị thu âm, thu hình, thiết bị mạng…

· Phần mềm: Adobe Presenter, Camtasia, Adobe After Effect, Premier, Arisub, Total Video Converter, Xampp...

· Dữ liệu: Sử dụng tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh… các hình ảnh, tiếng động, video… có liên quan đến bài giảng và các nguồn dữ liệu phục vụ giảng dạy trong và ngoài nước.

4.3.5.Mở rộng tính năng cho doanh nghiệp tham gia đào tạo trực tuyến 

Thiết lập hệ thống đào tạo thực hành tại Doanh nghiệp kết nối với Nhà trường thông qua phần mềm đào tạo trực tuyến. 

4.4.Ứng dụng thông tin trong mô hình khảo thí và đảm bảo chất lượng thông minh
4.4.1.Công tác khảo thí

· Trang bị cơ sở hạ tầng gồm 5 phòng thi, chỉ dùng để tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến, mỗi phòng gồm có: Máy quét thẻ, nhận dạng HS-SV (Máy chấm công khuôn mặt và vân tay IFACE hoặc Thẻ chip), hệ thống camera giám sát 4 cái/1 phòng, hệ thống bàn vi tính có vách ngăn (50 chỗ), máy tính, bộ lưu áp.

·  Đề xuất yêu cầu lắp đặt phòng vi tính theo hệ thống net bootroom:


Bootroom là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau giữa 1 máy chủ và 1 máy trạm, không cần sử dụng ổ cứng ở các máy trạm. Dữ liệu và hệ điều hành đều được lưu trữ ở máy chủ, các máy trạm sẽ sử dụng tài nguyên từ máy chủ thông qua kết nối mạng LAN.

· Thành lập ngân hàng, thư viện đề thi với tất cả các môn để cập nhật vào phần mềm. 


Mỗi HS-SV thực hiện trên một máy và đề thi khác nhau, với hình thức tổ chức thi này HS-SV sẽ không thể trao đổi hay xem tài liệu mà phải dựa vào năng lực và kiến thức bản thân, do đó kết quả thi phản ánh một cách chính xác lực học của mỗi người.

· Sử dụng hệ thống trắc nghiệm trực tuyến, mọi thông tin và dữ liệu đều có ở trên máy tính, nhà trường sẽ bớt đi khoản chi phí cho việc in đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, không tốn thời gian và công sức cho việc chấm thi. Mọi thao tác diễn ra một cách nhanh chóng và tự động trên máy tính.


HS-SV có ngay kết quả thi mà không cần phải chờ đợi, độ chính xác đến 100% nên không xảy ra tình trạng khiếu nại trong thi cử. Với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho nhà trường và xã hội.

· Đề xuất phần mềm sử dụng:
· Phần mềm PMT-EMS
· Trang điện tử nội bộ egov.lttc.edu.vn, hoặc trang bị phần mềm Cloud Office do công ty phát triển Công nghệ Thái Sơn nghiên cứu và phát triển; phần mềm (VNPT - iOffice).
Khi đăng nhập trang website, ngoài các Menu đã có sẵn như: Thông tin HS-SV; Xem lịch theo tuần; Xem lịch học; Xem lịch thi; Kết quả học tập; Công nợ HS-SV; Đánh giá rèn luyện…, bổ sung các tính năng đăng ký trực tuyến cho HS-SV như:

· Trên Menu “kết quả học tập” chia rõ thành 3 mục: Kết quả kiểm tra; kết quả thi; nộp đơn phúc tra.

· Thêm Menu “Tài khoản” với các mục: Nạp thẻ tài khoản; Lịch sử giao dịch; Kiểm tra thẻ nạp, Công nợ

· Thêm Menu “Dịch vụ yêu cầu” với các mục: Đăng ký học phần; đăng ký hủy học phần; cấp giấy xác nhận…, hệ thống sẽ hiện các mẫu theo yêu cầu HS-SV chỉ cần click chọn yêu cầu.

4.4.2. Công tác đảm bảo chất lượng
Đề xuất ứng dụng CNTT trong quản lý quy trình công việc và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ chính là hình thức ISO điện tử. Điểm thuận lợi của ISO điện tử được xây dựng mặc định trong hệ thống gồm quy trình công việc, nội dung thực hiện, thời gian quy định cho từng công đoạn; biểu mẫu được kết xuất tự động mang tính thống nhất, chuẩn hóa không phụ thuộc vào ý chủ quan của những người tham gia trong quy trình. ISO điện tử rất dễ dàng cập nhật những thay đổi về quy trình và biểu mẫu nhằm đáp ứng với biến động thực tế, khi có thay đổi, việc phổ cập quy trình mới, biểu mẫu mới thực hiện hoàn toàn tự động. Với ISO điện tử, việc công bố thông tin trở nên dễ dàng và hoàn toàn tự động, người quản lý có thể tham gia kiểm soát chất lượng và kết quả công việc chi tiết đến từng chuyên viên.
4.5.Ứng dụng công nghệ thông tin trong mô hình quản lý kế toán – tài chính thông minh

4.5.1.Mô hình quản lý tài chính:

· Quản lý dữ liệu thống nhất từ trên xuống bằng việc sử dụng một cơ sở dữ liệu. Cài đặt phần mềm kế toán IMAS theo mạng LAN với  máy server và các máy trạm. Máy server được cài đặt cho kế toán trưởng chịu trách nhiệm quản lý và phân quyền cho các máy trạm phù hợp cho mỗi vị trí kế toán đảm nhiệm.
· Kế toán trưởng chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu của hệ thống và phân quyền sử dụng cho từng kế toán viên. Với mỗi phân hệ kế toán, để đảm bảo tính bảo mật thông tin, khi tiến hành phân quyền, kế toán trưởng có thể lựa chọn quyền xem, quyền nhập liệu phù hợp ở mỗi phân hệ kế toán.

4.5.2.Mô hình quản lý thu học phí.

· Đối với trang E-Learning: Bên cạnh một số tính năng căn bản như thông báo lịch học, lịch thi, trao đổi tài liệu học tập, thông tin giữa GV và HS-SV,… thì bổ sung thêm tính năng báo học phí.
· Sinh viên có thể kiểm tra số công nợ phải nộp, thời hạn nộp học phí. 

· Đồng thời, cần có sự phối hợp của phòng Tuyển sinh – Đào tạo về việc công nợ chậm nộp và học phần đăng kí, cụ thể: nếu sau thời hạn nộp học phí như đã thông báo thì tự động học phần của HS-SV đăng ký sẽ bị hủy bỏ, điều này giúp HS-SV có ý thức hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ nộp học phí cho nhà trường.
·  Phòng Kế hoạch – Tài chính có thể xuất danh sách HS-SV thuộc các lớp/khoa đang nợ học phí (khi gần hết hạn nộp) gửi trực tiếp đến GV đang trực tiếp giảng dạy các môn mà HS-SV đang theo học trong học kỳ đó, nhằm đôn đốc đến các em HS-SV nhanh chóng nộp học phí để có tên trong lớp học phần.

· Thanh toán học phí giáo dục qua ngân hàng liên kết: với hình thức này HS-SV và phụ huynh có thể thanh toán qua ngân hàng vừa nhanh chóng vừa tiện dụng.

· HS-SV có thể sử dụng dịch vụ Internet Banking OCB để chuyển trực tiếp số tiền học phí đang nợ thông qua tài khoản “Thanh toán giáo dục” trên Website chuyển tiền của Ngân hàng OCB. Đồng thời có thể in chứng từ thanh toán để lưu lại.

· Phần mềm thu học phí PMT-EMS Education: Ngoài các tính năng sẵn có, để công tác quản lý tài chính và quá trình thu học phí hiệu quả hơn cần nâng cấp một số tính năng của phần mềm hoàn thiện hơn như đề xuất mẫu xác nhận học phí cho HS-SV bị mất biên lai có nhu cầu xác nhận học phí, bổ sung ngày bắt đầu và kết thúc trên biên lai thu tiền ký túc xá để theo dõi chính xác thời gian ở ký túc xá, cấn trừ công nợ cho HS-SV trong trường hợp chuyển lớp, chuyển học phần. 

4.6.Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý khoa học và hợp tác đào tạo trong và ngoài nước
· Hình thành cổng thông tin thư viện điện tử toàn ngành liên thông, chia sẻ học liệu với các cơ sở đào tạo; áp dụng phương thức học tập kết hợp; phát triển một số mô hình đào tạo trực tuyến (cyber university).

· Kết nối với các mạng thông tin quốc tế về khoa học và công nghệ lớn như GLORIAD, APAN … với băng thông rộng và hiệu năng cao.
· Kết nối với các thư viện điện tử trong nước có liên kết với các thư viện điện tử của các trường đại học, các viện nghiên cứu trong khu vực và trên thế giới phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo.

· Hệ thống học tập trực tuyến; lựa chọn, sử dụng các bài giảng trực tuyến của nước ngoài phù hợp với điều kiện trong nước.

· Lựa chọn, sử dụng chương trình, giáo trình, khóa học trực tuyến của nước ngoài; dạy - học CNTT bằng tiếng Anh và các ngoại ngữ khác; tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc thực tế. 

· Phát triển linh hoạt các chương trình đào tạo theo yêu cầu của hợp tác doanh nghiệp nước ngoài. Các hiệp hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng tiềm năng phải có vai trò quyết định trong việc xác định các tiêu chuẩn nghề và các chương trình đào tạo, thiết kế, thực hiện và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề. 

· Tham gia giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

· Kết nối với hệ thống dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, các thành viên của hệ thống được phổ biến và được khai thác sử dụng miễn phí toàn văn các cơ sở dữ liệu luận văn, luận án, kết quả thực hiện nhiệm vụ, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên hệ thống. Được cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu nghiên cứu, quản lý, giảng dạy và học tập của cơ quan nghiên cứu, trường đại học theo hợp đồng dài hạn hàng năm.
· Nhu cầu thiết bị, phần mềm hỗ trợ: 

	Nội dung/Tên phần mềm/Thiết bị
	Số lượng
	Đơn vị thực hiện
	Mô tả đặc điểm

	Phần mềm quản lý dự án hợp tác đào tạo/dự án NGO/viện trợ không hoàn lại
	01
	Đặt hàng
	Thực hiện đủ theo mô hình quản lý trên

	Các phương tiện làm việc từ xa hiện đại
	01
	
	Webcam

	Các ứng dụng đào tạo trực theo hình thức Blend-Learning
	01
	
	Đào tạo hệ quốc tế, trao đổi sinh viên

	Hệ thống LMS đào tạo trực tuyến
	01
	
	Đào tạo hệ quốc tế, trao đổi sinh viên
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Phần 3
Phương án đầu tư
I. Hạng mục đề xuất đầu tư
1. Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	TT
	Danh mục đầu tư
	Mục đích đầu tư
	Dự kiến chi phí đầu tư (đ)

	1
	Hệ thống wifi phủ sóng khu vực Nhà trường.
	Kết nối không dây với băng thông 600Mbps với lưu lượng truy cập 10.000 lượt
	1 tỷ

	2
	Hệ thống mạng nội bộ toàn trường
	Kết nối mạng nội bộ băng thông 02 Gbps với lưu lượng truy cập 20.000 lượt
	1 tỷ

	3
	Hệ thống máy chủ
	Máy chủ phục vụ các công tác hệ thống đặt tại Trung tâm điều hành
	10 tỷ

	4
	Hệ thống camera, chấm công CBGVNV - HSSV
	Các hệ thống camrera, màn hình giám sát và chấm công
	2 tỷ

	5
	Phần mềm quản trị
	Phục vụ công tác quản trị (tài sản, đào tạo, nhân sự học sinh, sinh viên và quản lý kế toán) Nhà trường 
	1 tỷ

	Tổng giá trị
	15 tỷ


2. Thư viện thông minh
	TT
	Danh mục đầu tư
	Mục đích đầu tư
	Dự kiến giá trị đầu tư (đ)

	1
	Trang bị thiết bị và nội thất thư viện
	Đầu tư thiết bị và bàn ghế
	44 tỷ

	2
	Phần mềm thư viện điện tử
	Xây dựng thư viện hiện đại, thông minh
	1 tỷ

	Tổng giá trị
	45 tỷ


3. Hệ thống phòng học thông minh
	TT
	Danh mục đầu tư
	Mục đích đầu tư
	Dự kiến giá trị đầu tư (đ)

	1
	Phòng học trực tuyến
	Xây dựng kho tài liệu trực tuyến
	6 tỷ

	2
	Phòng thực hành ứng dụng công nghệ thực tế ảo
	Phục vụ mô phỏng các thiết bị giảng dạy
	7 tỷ

	3
	Phòng thực hành trang thiết bị ứng dụng công nghiệp 4.0
	Phục vụ mô phỏng các thiết bị giảng dạy
	7 tỷ

	Tổng giá trị
	20 tỷ


4. Chi phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
· Dự kiến số lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn công tác điều hành, sử dụng thiết bị thông minh
· Cán bộ quản lý: 10 người
· Giảng viên, nhân viên sử dụng: 20 người

· Nội dung đào tạo
· Đối tượng là cán bộ quản lý: Đào tạo về quy trình quản lý, quản trị và vận hành hệ thống “Nhà trường thông minh.
· Đối tượng là GV, nhân viên thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề công nghệ mới, kỹ năng nghề.
· Tập huấn sử dụng thiết bị đào tạo

· Dự kiến chi phí đào tạo, bồi dưỡng tập huấn

· Cán bộ quản lý 
10.000.000đ/người  x 10 người = 100.000.000 đồng
· Giảng viên, nhân viên
15.000.000đ/người x 20 người = 300.000.000 đồng
·  Tổng chi phí đào tạo, bồi dưỡng: 400.000.000 đồng
II. Tổng mức đầu tư

Bảng 12 - Tổng mức đầu tư dự án của trường
	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị (đồng)

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	3.200.000.000

	2
	Đầu tư trung tâm điều hành
	26.000.000.000

	3
	Đầu tư hệ thống phần mềm
	15.000.000.000

	4
	Thiết bị đào tạo và phục vụ công tác chuyên môn
	27.000.000.000

	5
	Chi phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	400.000.000

	6
	Chi phí lập dự án, chi phí tư vấn, chi phí thẩm định, chi phí khác (1,5%)
	1.074.000.000

	
	Tổng mức đầu tư
	72.674.000.000


Trong đó:

· Nguồn vốn ngân sách Thành phố: 65.406.600.000  đồng
· Nguồn vốn đối ứng của Nhà trường: 7.267.400.000 đồng (10%), được sử dụng từ nguồn: Quỹ phát triển sự nghiệp Nhà trường:  
 Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư – phân kỳ thực hiện
(Đơn vị tính: ngàn đồng)

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 1

Năm 2018
	Giai đoạn 2

Năm 2019
	Giai đoạn 3

Năm 2020
	Tổng

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
	3.200.000
	
	
	3.200.000

	2
	Đầu tư trung tâm điều hành
	26.000.000
	
	
	26.000.000

	3
	Đầu tư hệ thống phần mềm
	10.000.000
	2.000.000
	3.000.000
	15.000.000

	4
	Thiết bị đào tạo và phục vụ công tác chuyên môn
	10.000.000
	7.000.000
	10.000.000
	27.000.000

	5
	Đào tạo, bồi dưỡng
	100.000
	100.000
	200.000
	400.000

	6
	Chi phí lập dự án, chi phí tư vấn, chi phí thẩm định, chi phí khác (1,5%)
	500.000
	400.000
	174.000
	1.074.000

	
	CỘNG
	49.800.000
	9.500.000
	13.374.000
	72.674.000.000


III. Tổ chức triển khai thực hiện đề án

1. Đấu thầu

Thực hiện đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực hiện các nội dung dự án hiệu quả nhất, đồng thời phù hợp với các điều kiện tiếp nhận các dịch vụ và lắp đặt trang thiết bị, không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường thuộc dự án.

2. Phương án chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng phục vụ dự án

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động nhiều năm, tuy cơ sở vật chất chưa thật hoàn thiện nhưng đảm bảo đủ các điều kiện để lắp đặt trang thiết bị. Loại thiết bị cần sử dụng nguồn điện có thể sử dụng nguồn điện hiện có của Nhà trường kết nối từ lưới điện quốc gia.

Về hạ tầng công nghệ thông tin được kết nối inernet, nâng cấp để đảm bảo các hoạt động của Nhà trường theo mô hình mới.

 Tổ chức đào tạo, hướng dẫn đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị, ứng dụng các chương trình và khai thác hiệu quả trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và quản lý. 

3. Phương án cung cấp và lắp đặt thiết bị 

Việc cung cấp lắp đặt trang thiết bị được thực hiện nhanh ngay sau khi chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, số lượng thiết bị tương đối nhiều nên thời gian cung cấp và lắp đặt tương đối dài để đảm bảo quá trình tiếp cận, khai thác và sử dụng thiết bị hiệu quả.

Với kích thước, trọng lượng và các yêu cầu về kỹ thuật của các loại thiết bị trong dự án hoàn toàn sử dụng các phương tiện vận chuyển, phương tiện nâng kiểu cố định và di động để lắp đặt thiết bị đúng nơi quy định.

Trong quá trình cung cấp và lắp đặt, đại diện của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát sẽ giám sát theo đúng hồ sơ mời thầu và các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo đúng nội dung hợp đồng và các quy định của pháp luật.

Phương án hướng dẫn sử dụng trang thiết bị: Tổ chức hướng dẫn, đào tạo giáo viên nắm được qui trình thao tác sử dụng; qui trình bảo quản, điều chỉnh các thống số kỹ thuật trong quá trình sử dụng, các biện pháp xử lý sự cố và an toàn khi sử dụng thiết bị theo quy định của nhà cung cấp.

Phương án quản lý khai thác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Tổ quản lý theo dõi, giám sát chặt chẽ việc quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật sau khi được đầu tư theo quy trình chung đã được xây dựng và ban hành.

Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị tiếp nhận bảo quản, khai thác sử dụng một cách có hiệu quả các trang thiết bị của dự án.

4. Đánh giá đề án
4.1. Hiệu quả về quản lý, về chất lượng đào tạo, về kinh tế, về xã hội

4.1.1. Về quản lý

Quản trị điện tử với hạ tầng hiện đại trên nền tảng điện toán đám mây, các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nguồn nhân lực đủ mạnh để quản lý, vận hành… góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa công tác hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ  CB-GV-NV cùng HS-SV tốt hơn. Điều này không chỉ đưa Trường trở thành một trong những trường mạnh về hành chính điện tử, đồng thời với các giải pháp về trí tuệ nhân tạo trong xử lý, phân tích dữ liệu lớn trên nền tảng điện toán đám mây, việc quản lý, điều hành và ra quyết định sẽ hướng tới mô hình quản trị thông minh – là đầu não vận hành của mô hình NT thông minh.

Đối với các lĩnh vực hoạt động của trường: Ứng dụng ICT xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý hiện đại, hiệu quả góp phần nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành các đơn vị, quản lý nhân sự, quản lý dạy – học một cách hiệu quả, nhân văn, hiện đại

Công tác điều hành quản lý của Nhà trường thông minh sẽ nâng cao năng lực quản lý điều hành trên một số mặt sau:

· Cho phép tiếp nhận và xử lý khối lượng thông tin rất lớn (thông tin hiện tại, thời gian thực, thông tin quá khứ, thông tin dự báo về các yếu tố đầu vào, nhiều loại thông tin liên quan đến đối tượng) để hỗ trợ lãnh đạo ra quyêt định chính xác và kịp thời.

· Cho phép dự báo dài hạn hơn, toàn diện hơn, độ chính xác cao hơn (dự báo được tương tác giữa nhiều đầu vào khác nhau liên quan đến hành vi của đối tượng quản lý, dự báo được kết quả sau nhiều vòng tương tác). Từ đó đề ra được các giải pháp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực con người, hạ tầng, vốn.

4.1.2. Về chất lượng đào tạo

Các yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định trong vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo của một sơ sở GDNN là: Con người, hạ tầng cơ sở, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và năng lực hội nhập quốc tế. Với việc xây dựng Nhà trường thông minh, các vấn đề trên được giải quyết đồng bộ, từ quản lý – quản trị thông minh, đến đội ngũ đáp ứng quá trình dạy thông minh và học thông minh, sẽ thúc đầy nhà trường đáp ứng các mục tiêu chất lượng.

4.1.3. Về kinh tế

Với việc xây dựng các hệ thống thông tin thông minh cùng với các giải pháp đồng bộ, CB-GV-NV và HS-SV được cung cấp môi trường phát triển ngày càng tiện ích, ưu việt; các đơn vị trực thuộc trường và từng cá nhân được sử dụng các dịch vụ trên mạng internet ở các cấp độ khác nhau và được cung cấp thông tin một cách minh bạch, thuận lợi, kịp thời... góp phần giảm thiểu thời gian, công sức trong giao dịch hành chính, từ đó đem lại năng suất lao động, hiệu quả cao trong hoạt động của trường.

Hệ thống hạ tầng mạng, hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được xây dựng, hiện đại hóa và ứng dụng các công nghệ mới sẽ góp phần giảm thiểu công sức con người, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo. Trong hoạt động dạy – học, việc xây dựng nhà trường thông minh sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của trường khi tham gia cung cấp nguồn nhân lực cho thị trường lao động trong nước và quốc tế. Đồng thời, việc ứng dụng các dịch vụ trực tuyến sẽ hỗ trợ nhà trường nhanh chóng điều chỉnh chiến lược tư vấn tuyển sinh và thực hiện các hoạt động dạy- học Elearning an toàn, hiệu quả. 

Trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của thành phố, việc xây dựng Nhà trường thông minh góp phần hình thành nền kinh tế tri thức, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng tri thức cao thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức của thành phố.
4.1.4. Về xã hội

Việc ứng dụng các công nghệ mới trong nhà trường ngày càng sâu rộng, phù hợp với xu hướng phát triển chung của thành phố và cả nước. Điều này sẽ giúp hiện đại hóa hạ tầng cơ sở của trường, giúp nhà trường trở thành môi trường giáo dục hiện đại hơn, tiện ích hơn, phục vụ CB-GV-NV cùng HS-SV hiệu quả hơn. Việc ứng dụng ICT trong các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là xây dựng khuôn viên thông minh có môi trường xanh, sạch, đẹp sẽ góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và ý thức sử dụng năng lượng xanh cho CB-GV-NV cùng HS-SV.
Mọi thành viên trong nhà trường được tiếp cận các dịch vụ, chất lượng theo công nghệ tiên tiến, hiện đại theo hướng tiện ích, thoải mái mang lại cho mỗi cá nhân sự dễ chịu khi làm việc và học tập tại trường. Với hạ tầng và các ứng dụng thông minh được áp dụng vào mọi mặt hoạt động, Nhà trường có hệ thống cơ sở dữ liệu được phân tích toàn diện trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, giúp đưa ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả cho sự phát triển bền vững của trường.

4.2. Đánh giá rủi ro: Rủi ro về công nghệ và giải pháp kỹ thuật; về nhân lực, về tài chính

Khi một Đề án được thực hiện chúng ta đều mong muốn là nó sẽ thành công và đem lại hiệu quả thiết thực, tuy nhiên không thể không tính đến phương án rủi ro khi Đề án thực hiện không thành công hoặc kém hiệu quả. Do vậy việc triển khai cần được nghiên cứu kỹ hơn; đặc biệt là các giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho các dự án thành phần; cơ chế quản lý, vận hành về mặt pháp lý và sử dụng nguồn tài chính của đề án (kể cả ngân sách và nguồn tài trợ, nguồn vốn xã hội hóa).

Đề án hướng tới mục tiêu phát triển hiện đại, đồng bộ các lĩnh vực hoạt động trong toàn trường, có tác động toàn diện tới các hệ thống quản lý của trường với các dự án thành phần, nhiều các giải pháp kỹ thuật, nhiều cơ chế quản lý, vận hành và sử dụng các nguồn tài chính khác nhau nên việc triển khai đồng bộ, bảo đảm hiệu quả sẽ gặp nhiều khó khăn.

Dưới đây xin đưa ra các rủi ro cần khắc phục đồng thời đưa ra các phân tích và lời khuyên để hạn chế gặp rủi ro khi thực hiện dự án.

4.2.1. Rủi ro về công nghệ, giải pháp kỹ thuật

Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, nhất là Công nghệ thông tin có chu kỳ thay đổi thế hệ công nghệ rất nhanh. Do đó công nghệ khi lựa chọn triển khai các dự án thành phần luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Các dự án thành phần để thực hiện Nhà trường thông minh về bản chất là ứng dụng ICT vào trong các lĩnh vực, rủi ro của dự án sẽ cần tính đến cả hai khía cạnh, đó là sự thay đổi của CNTT và sự thay đổi của công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng.

Đồng thời các rủi ro còn có thể đến do những yếu tố về giải pháp thiết kế khi không tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu phân tích kỹ lưỡng quy trình xử lý nghiệp vụ, hoặc không đặt dự án trong một thiết kế tổng thể dẫn đến khi triển khai thiếu các yếu tố đồng bộ, đảm bảo sự thành công của dự án, ...

Để hạn chế những rủi ro về công nghệ và giải pháp kỹ thuật, cần lưu ý các yếu tố sau:

· Dự án cần được thiết kế bởi hai nhóm chuyên gia am hiểu về CNTT và chuyên ngành ứng dụng, đặc biệt khi thiết kế cần tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, phân tích kỹ lưỡng quy trình xử lý nghiệp vụ;

· Thiết kế Dự án cần đặt trong hệ thống tổng thể, tính đến các yếu tố đồng bộ, đến sự tác động và kế thừa kết quả các dự án khác liên quan;

· Khâu thiết kế phần mềm phải đảm bảo các đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn mà nhà trường đề ra.

· Thời gian thiết kế và triển khai dự án cần diễn ra nhanh chóng, thông thường nên kết thúc triển khai các dự án thành phần của đề án Nhà trường thông minh trong vòng 1 năm.

· Một lựa chọn nữa là để tránh những rủi ro do những thay đổi nhanh chóng thế hệ CNTT, nên lựa chọn phương án thuê ngoài dịch vụ, những thay đổi về công nghệ sẽ được nhà cung cấp khắc phục từ sự nâng cấp và chuyển dịch đối tượng sử dụng.

4.2.2. Rủi ro do cơ cấu tổ chức

Khi triển khai Dự án Nhà trường thông minh sẽ dẫn đến những thay đổi nhất định trong cơ cấu tổ chức bao gồm: thay đổi cách thức xử lý công việc đối với bộ phận tiếp nhận vận hành, thay đổi hành vi và những cảm nhận của bộ phận hưởng thụ kết quả dự án. Điều này cần phải được tính đến những yếu tố tác động của dự án trước khi bắt đầu triển khai dự án để có những chuẩn bị kịp thời, cũng như trong quá trình triển khai và khi kết thúc triển khai, cần có những đào tạo nhận thức đối với từng đối tượng cụ thể.

Khi triển khai Nhà trường thông minh, áp dụng công nghệ tự động hiện đại vào nó sẽ làm thay đổi quy trình, thói quen, tính kỷ luật. Vì vậy triển khai Nhà trường thông minh rất cần các cơ chế chính sách đồng bộ đi kèm. Nếu thiếu sự đồng bộ giữa cơ chế, chính sách thì hệ thống sẽ không phát huy được hiệu quả đầu tư. Vì vậy cần phải song song với đầu tư hạ tầng kỹ thuật là chú ý đến cơ chế chính sách...

4.2.3. Rủi ro về tài chính

Do thiếu ngân sách, chi phí, phương tiện đầu tư cho dự án:

· Các rủi ro liên quan đến vấn đề này là khi bắt tay vào thực hiện dự án thì bị thiếu vốn đầu tư, đã vậy các phương tiện trang bị cho dự án cũng không được đáp ứng đầy đủ dẫn đến việc dự án không có chi phí để thực hiện, vì vậy quá trình thiết kế và triển khai dự án bị trì hoãn.

· Đối với các dự án xây dựng Nhà trường thông minh, dự án bị trì hoãn thường kéo theo nhiều hệ lụy, có thể phải điều chỉnh hoặc thay đổi cả việc lựa chọn công nghệ và thiết kế lại hệ thống do thời gian trì hoãn kéo dài.

· Chính vì vậy, các dự án xây dựng Nhà trường thông minh cần được cân nhắc kỹ lưỡng về nguồn lực tài chính, bao gồm cả nguồn lực ngân sách và huy động từ xã hội, xây dựng phương án tài chính đảm bảo rồi mới bắt tay vào triển khai dự án.

4.2.4. Rủi ro về nhân lực

Trong triển khai dự án Nhà trường thông minh cần đảm bảo hai loại nhân lực, đó là nhân lực trực tiếp triển khai dự án (thông thường là Nhà thầu được lựa chọn thông qua đấu thầu) và nhân lực tiếp nhận và vận hành hệ thống sau khi được chuyển giao công nghệ. Đối với nhân lực Nhà thầu cũng cần lưu ý 2 loại nhân lực đó là nhân lực CNTT và nhân lực chuyên ngành (thông thường phải là các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực), điều này cần được đề cập trong hồ sơ mời thầu về điều kiện nhân lực đáp ứng, bên cạnh đó nhà trường cần có sự chuẩn bị về nhân lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Những yếu tố rủi ro về nhân lực có thể được giảm nhẹ nếu lựa chọn phương án triển khai dự án Nhà trường thông minh theo hình thức thuê ngoài dịch vụ, khi đó trường hầu như không phải đảm bảo nhiều về nhân lực công nghệ thông tin để vận hành hệ thống, chỉ cần nhân lực tiếp nhận hệ thống với vai trò là người khai thác sử dụng.

Mặt khác khi triển khai thực hiện dự án cũng phải phòng ngừa tình trạng có hạ tầng hiện đại, có cơ sở dữ liệu, có thông tin, song chất lượng cơ sở dữ liệu thiếu độ tin cậy cao, không sử dụng được hoặc khai thác sử dụng kém hiệu quả do không có cơ chế vận hành, không đảm bảo nguồn lực hoặc nếu nguồn số liệu đầu vào không tốt, không tin cậy được thì không thể có được cơ sở dữ liệu tốt. Do vậy, cần đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực đủ tốt để có thể quản lý, vận hành các hệ thống. Đồng thời, cần phải tính toán đến khâu thu thập số liệu từ các đơn vị trực thuộc trường, từ cá nhân CB-GV-NV và HSSV, từ các doanh nghiệp, phụ huynh… sao cho kịp thời, chính xác và sử dụng được; điều này cũng tốn kém khá nhiều nhân lực và kinh phí để thực hiện. Ngoài ra cũng cần phải tính đến việc rà soát sửa đổi chính sách, vận hành thu thập thông tin từ các đơn vị và cá nhân có liên quan.

Phần 4
Kết luận, kiến nghị
I. Kết luận
Với mục tiêu: “Ứng dụng mô hình Nhà trường thông minh, đưa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cơ sở giáo dục  nghề nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực trong quá trình xây dựng thành phố thông minh và hội nhập mạnh mẽ”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường quyết tâm triển khai những giải pháp toàn diện nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà trường thông minh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy sự vươn lên mạnh mẽ hơn của trường trong những năm tới.

Trong thời gian qua, với những tiến bộ không ngừng trên cơ sở ứng dụng và phát triển những ứng dụng CNTT trên một số lĩnh vực hoạt động chính, đồng thời sẽ chú trọng đặc biệt đến yếu tố bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực vận hành hệ thống thông minh của trường, là nền tảng vững chắc để trường tiếp tục phát huy nội lực, khai thác có hiệu quả ngoại lực, xây dựng hoàn chỉnh mô hình  Nhà trường thông minh - bắt kịp xu hướng phát triển của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến trên thế giới.

Đề án Đầu tư và triển khai mô hình Nhà trường thông minh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp cận toàn diện, vừa đưa ra lộ trình với các bước đi theo thứ tự ưu tiên phù hợp với đặc trưng và thế mạnh của trường. Cùng với quyết tâm của lãnh đạo nhà trường, sự thống nhất vì sự phát triển của các đơn vị và đoàn thể trực thuộc trường, cùng sự đồng thuận của CB-GV-NV và HS-SV sẽ là cơ sở để trường xây dựng thành công mô hình Nhà trường thông minh, là “ngôi trường đáng học” với đầu ra là nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và quốc tế.

II. Kiến nghị

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  phê duyệt Đề án để làm cơ sở cho việc triển khai Đề Án.

Tổ chức phê duyệt và triển khai các dự án thành phần thông minh như đã đề xuất trong Đề án.
Trường ban hành các quy định bắt buộc về ứng dụng CNTT trong Nhà trường thông minh để thúc đẩy việc triển khai cơ sở hạ tầng của Nhà trường thông minh.

Các đơn vị và đoàn thể trực thuộc trường dựa trên danh mục dự án trong đề án đã dược duyệt, khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ưu tiên, bố trí kính phí để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Nhà trường thông minh theo Đề án khi đã được phê quyệt; bổ sung kinh phí hàng năm cho nhiệm vụ kiểm tra ứng dụng ICT trong toàn trường.

Ưu tiên đầu tư đồng bộ, tập trung cơ sở hạ tầng cho nhà trường thông minh để tạo điều kiện phát triển việc kết nối các ứng dụng thông minh./.
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Kết nối với các Sở ban ngành





Kết nối với các TTĐH cấp trên





Quản lý, điều hành hệ thống các thiết bị kết nối như: máy chủ; máy trạm; camera; wifi; bảo mật, kết nối mạng nội bộ và Internet...





Quản lý, vận hành hệ thống phần mềm:Đào tạo; Quản trị, Nhân sự; Khảo thí; Thư viện; An ninh, và Website....





TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH





Thu thập, tổng hợp, phân tích cơ sở dữ liệu





Dự báo và cảnh báo 


các rủi ro








